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[bookmark: _Toc11208]I. NHỮNG THÔNG TIN TỔ TIÊN TỪ CUỐN GIA PHẢ CHỮ HÁN 
	
 德壽府香山縣異渥總殷富社蓬村娘中鄰阮族阮䟸孫阮䐜阮汶阮彬女子阮斤阮氏𡮈合同等綠夫妻年老已衰夕旦靡常前祖家普歼失恐其忌臚墳墓罳失其傳造端無由為以合编為憑恭承
前祖忌臘列臚在後 
+高祖考阮士悲及妣 
+曾祖考正總阮仕搏墳墓塟垌椚處吱十月十四日忌 – 諱阮有意
及曾祖衢氏黃尽墳墓在福門處之原四月…日忌.
ĐỨC THỌ PHỦ, HƯƠNG SƠN HUYỆN, DỊ ỐC TỔNG, ÂN PHÚ XÃ, BỒNG THÔN, NƯƠNG TRUNG LÂN, NGUYỄN TỘC NGUYỄN QUỲ TÔN NGUYỄN SÂN,  NGUYỄN VẤN, NGUYỄN BÂN, NỮ TỬ NGUYỄN CÂN, NGUYỄN THỊ NHỎ… HỢP ĐỒNG ĐẲNG LỤC PHU THÊ NIÊN LÃO DĨ SUY TỊCH ĐÁN MỸ THƯỜNG TIỀN TỔ GIA PHỔ TIÊM THẤT KHỦNG KỲ KỴ LƯ PHẦN MỘ TY THẤT KỲ TRUYỆN TẠO ĐOAN VÔ DO VY DĨ HỢP BIÊN VY BẰNG CUNG THỪA
TIỀN TỔ KỴ LẠP LIỆT LƯ TẠI HẬU.
 
+CAO TỔ KHẢO NGUYỄN SĨ BI CẬP TỶ 
+TẰNG TỔ KHẢO CHÍNH TỔNG NGUYỄN SĨ BÁC PHẦN MỘ TÁNG DŨNG MÔN XỨ CHI THẬP NGUYỆT, THẬP TỨ NHẬT KỴ – HUÝ NGUYỄN HỮU Ý.
CẬP TẰNG TỔ CÙ THỊ HOÀNG TẬN PHẦN MỘ TẠI PHÚC MÔN XỨ CHI NGUYÊN TỨ NGUYỆT …NHẬT KỴ
BẢN DỊCH:
XÓM NƯƠNG TRUNG, THÔN BÒNG, XÃ ÂN PHÚ, HUYỆN HƯƠNG  SƠN, PHỦ ĐỨC THỌ.
ÔNG NGUYỄN SĨ QUỲ CÙNG CÁC CHÁU TRAI NGUYỄN SÂN,  NGUYỄN VẤN, NGUYỄN BÂN VÀ CON GÁI NGUYỄN CÂN, NGUYỄN THỊ NHỎ…CÙNG TOÀN THỂ HỌ HÀNG VIẾT LẠI CUỐN GIA PHỔ NÀY ĐỂ GHI LẠI TÊN TUỔI TỔ TIÊN VÀ KỴ NHẬT, NƠI CHÔN MỒ MẢ, LƯU LẠI ĐỜI SAU ĐỂ CON CHÁU SAU NÀY MÀ SĂN SÓC TẾ TỰ.

NĂM DUY TÂN THỨ 13- (1916)
[bookmark: _Toc27737]II. CÁCH VIẾT CUỐN GIA PHẢ HỌ NGUYỄN – THỦY TỔ NGUYỄN SĨ BI 

	Gia phả được viết theo thể văn xuôi, dòng văn tự sự, theo lối viết sử- từ tổng thể đến phân theo các chi; viết chi nào xong chi đó; anh trước, em sau; con trai trước, con gái sau; con trai viết đầy đủ, tỉ mỉ; con gái chỉ viết đến khi đã lấy chồng, một số người là gái có viết đầy đủ hơn để con, cháu biết liên hệ.
	Người còn sống thì viết năm sinh theo năm Dương lịch để biết người đó ứng với tuổi gì. Ví dụ: người sinh năm 1930 (năm Dương lịch) ứng với năm Canh Ngọ (năm Âm lịch). Như vậy người đó là tuổi Ngọ (ứng với 12 con giáp).

	Người đã chết thì viết ngày, tháng, năm chết theo Âm lịch để biết đó là ngày Giổ- Đồng thời năm sinh và năm chết viết năm Dương lịch để biết tuối thọ. Ví dụ: người sinh năm 1930, chết ngày 20 tháng 10 năm Ất Mùi (tức năm Dương lịch 2015) (2015-1930= 85) thượng thọ 85 tuổi; ngày 20 tháng 10 hàng năm là ngày Giổ.

Theo truyền thống của dòng tộc, ….

Về khoa học ngôn ngữ, tục lệ của người Việt trong ngôn ngữ xưng hô không có đại từ nhân xưng chung ở ngôi thứ 2; cho nên, để có xưng hô đúng, tôi ………………… chủ thể ngôi thứ nhất, là thứ tôn hậu duệ đời thứ tám – người chủ bút cuốn gia phả này, tôi dùng ngôi thứ 2 để xưng hô như sau:
· Những người từ đời thứ nhất đến đời thứ VIII      ( bậc trên tôi) xưng là CỤ.
· Những người cùng đời đều xưng là ÔNG.
· Những người đời sau, nếu đã qua đời, có lập tự xưng ÔNG; những người khác để trống danh xưng, gọi thẳng tên.



[bookmark: _Toc20427]III.  XUẤT XỨ HỌ NGUYỄN TẠI LÀNG ÂN PHÚ VÀ NHỮNG NGUYỆN VỌNG VỀ VIỆC LIÊN KẾT DÒNG TỘC NGUYỄN 

	Theo tài liệu về các dòng tộc xã Ân Phú của tác giả Nguyễn Thế Phiệt thì tại xã Ân Phú có các nhánh họ Nguyễn  Sĩ   và một số gia đình họ Nguyễn  Sĩ   có nguồn gốc lâu đời tại xã Ân Phú.      
	Họ Nguyễn  Sĩ    là một dòng tộc có tại Ân Phú vào đời thịnh Lê, khoảng năm 1426- 1489. Người có tên tại làng Trại Đầu (nay là xã Ân Phú)  Nguyễn Sĩ Lan, Nguyễn Sĩ Kiệm và Nguyễn Sĩ Ưu.
	Cũng theo tài liệu về Làng Ân Phú, thì các cụ Nguyễn Sĩ Lan, Nguyễn Sĩ Kiệm và Nguyễn Sĩ Ưu là những vị Tiên Hiền đã thờ tại Miếu Tư Văn, nay hợp tự thờ tai Điện Thạch Bàn.
	 
Trải dài theo thời gian khoảng 600 năm từ khi có địa danh xã Trại Đầu - Ân Phú; cũng như các dòng họ khác, họ Nguyễn  Sĩ   cũng chia thành nhiều chi họ Nguyễn đồng thời phát triển ở các xã khác trong cả nước. Tiếc rằng đến nay vẫn chưa liên lạc được để thành lập cộng đồng họ Nguyễn  Sĩ?
Như vậy để khẳng định mối liên hệ giữa các thời kỳ lịch sử khác nhau từ Nguyễn Sĩ đến chi Nguyễn  của chúng ta như ngày nay là có cơ sở. Từ Sĩ Lan, Sĩ Kiệm, Sĩ Ưu cho đến Sĩ Bi là một chuổi liên kết dòng tộc qua các thời kỳ.
Tài liệu trước đây để lại không phản ánh về giai đoạn có chữ lót Nguyễn Sĩ mà chỉ biết thời gian từ Nguyễn Sĩ Bi dòng dõi của chúng ta đến nay đã 10 đời.
 
 Dòng tộc họ Nguyễn  Sĩ  Bi trước đây chưa có nhà thờ; việc  thờ phụng tại nhà tộc trưởng; đến năm…..nhà thờ được xây dựng tại vườn cụ Nguyễn Sảnh, sau khi ông nghỉ hưu anh em con cháu đã thiết lập sau này.
…………………………………… 

Người viết
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[bookmark: _Toc26445]Đời Thứ Nhất 
[bookmark: _Toc29876]CỤ
[bookmark: _Toc11759] NGUYỄN SĨ BI 
阮仕悲
 Theo gia phả chữ Hán, bản chép tay năm Thành Thái thứ 13- (năm 1907) đang lưu tại dòng họ; do ông Nguyễn Thế Phiệt dịch thì người thờ cúng cao nhất 10 đời là cụ Nguyễn Sĩ Bi  - chữ hán là 阮仕悲  
Cụ Nguyễn Sĩ Bi dị hiệu là “TIỀN CƯ ĐÌNH HOA GIÁP LÃO LỊCH HÀNH NHO ĐẠO THÀNH KHOA TRUNG TRƯỜNG THĂNG BẢN XÃ KỲ HÀO KIÊM BẢN TIÊN CHỈ TỰ SĨ BI THỤY CHẤT TRỰC”
Nghĩ là Cụ Nguyễn Sĩ Bi, người sống lâu trong làng, có học chữ Nho tham gia các kỳ thi tại địa phương; tham gia hương mục kỳ hào trong xã; được mòi tiên chỉ để tham gia bàn bạc việc xã.
Kỵ nhật  ngày 5 tháng 4
Mộ táng tại 浦臆 (Phố Ức) xứ .
Cụ bà Nguyễn Chính Thất húy KIM VỊ ?

Con : Nguyễn Sĩ Ý, tên tự là Sĩ Bác.



[bookmark: _Toc21723]Đời thứ Hai  
[bookmark: _Toc17264]CỤ 
[bookmark: _Toc31766]NGUYỄN SĨ Ý, còn gọi là sĩ Bác / Nguyễn Hữu Ý
阮仕意 / 阮仕搏
	
Cụ Nguyễn Sĩ Ý con cụ Nguyễn Sĩ Bi, dị hiệu “TIỀN CƯ ẤP TRUNG ĐỒ NHO     DỰ BẢN XÃ LỊCH HÀNH  LÝ TRƯỞNG THĂNG BẢN TỔNG BỔ THỤ CHÁNH TỔNG NGUYỄN PHỦ QUÂN TỰ SĨ  Ý THỤY CHẤT TRỰC”

Cụ Nguyễn Sĩ Ý sinh thòi tham gia hương lý trong làng, được bầu Lý Trưởng, sau đó được bổ làm Chánh Tổng.

Ngày kỵ : 14/10
Mộ tại 垌們Đồng Môn xứ 
Cụ Bà Nguyễn Chính thất 衢氏盡 Cù Thị Tận 
Kỵ cụ bà ngày 13.4
Mộ tại Phúc Môn xứ

Con Nguyễn Sĩ Tuyển.
 
	
.



[bookmark: _Toc31140]  Đời thứ Ba  
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阮仕選
	Cụ Nguyễn Sĩ Tuyển con cụ Nguyễn Sĩ Ý, cháu cụ Nguyễn Sĩ Bi .
	Cụ Nguyễn Sĩ Tuyển có dị hiệu là “TIỀN CƯ HƯƠNG ĐÌNH NHO ĐẠO THĂNG BẢN XÃ THÔNG XÃ KIÊM THỤ LÝ TRƯỞNG NGUYỄN PHỦ QUÂN TỰ SĨ TUYỂN, THỤY ĐÔN PHÁC THỰC.
Cụ Nguyễn Sĩ Tuyển, theo học chữ Nho, giữ chức thông thôn và được bầu làm Lý Trưởng trong xã.

Kỵ ngày 11 tháng 2
Mộ tại 達達Trạt Trạt xứ.
Cụ bà 阮氏探 Nguyễn  Thị Thám 
Kỵ nhật cụ bà 7/1
Mộ tại 垌敗  Đồng Bại xứ
Con: 
Trưởng nam  	Nguyễn Sĩ Thích
Thứ nam 		Nguyễn Sĩ Cừu


[bookmark: _Toc22326]  Đời thứ Bốn 
[bookmark: _Toc17300]4.1.  CỤ  NGUYỄN  SĨ  THÍCH 阮仕適  

	Cụ Nguyễn Sĩ Thích con cụ Nguyễn Sĩ Tuyển , cháu cụ Nguyễn Sĩ Ý.
Cụ Nguyễn Sĩ Thích có dị hiệu là “TIỀN CƯ  HƯƠNG ĐÌNH LỊCH HÀNH ĐỒ NHO DỰ BẢN XÃ THÔNG XÃ KIÊM THỤ LÝ TRƯỞNG NGUYỄN MẠNH CÔNG TỰ SĨ THÍCH THỤY CHẤT PHÁC”

Cụ Nguyễn Sĩ Thích sinh thời là một đồ Nho dạy học, được bầu làm Lý Trưởng.

Kỵ nhật 23/2
Mộ tại浦臆 (Phố Ức) xứ .
Cụ bà là 陳氏沼 Trần Thị Chiểu
Kỵ nhật 2/5
Mộ tại Đồng Bại
Sinh hạ : Nam nữ 4 người con
1. Nguyễn Sĩ Quỳ
2. Nguyễn Sĩ Thúy
3. Nguyễn Thị Cẩm
4. Nguyễn Thị Cảm

 

[bookmark: _Toc12523]4.2.  CỤ NGUYỄN SĨ CỪU 阮仕仇 
	Cụ Nguyễn Sĩ Cừu  con cụ Nguyễn Sĩ Tuyển , cháu cụ Nguyễn Sĩ Ý.	
Cụ Nguyễn Sĩ Cừu có dị hiệu “TIỀN CƯ HƯƠNG ĐÌNH SINH ĐỒ CHỨC ỨNG TÙNG BINH NGẠCH MÔNG ĐẶC CẤP BẰNG NGỤ TRƯỞNG NGUYỄN QUÝ CÔNG TỰ SĨ CỪU THỤY CHẤT TRỰC
Kỵ nhật 7/5
Mộ tại 京門Kinh Môn phủ



[bookmark: _Toc23237]  Đời thứ Năm  

[bookmark: _Toc11276]5.1 . CỤ NGUYỄN SĨ QUỲ 阮仕葵/䟸
	
Cụ Nguyễn Sĩ Quỳ con cụ Nguyễn Sĩ Thích, cháu cụ Nguyễn Sĩ Tuyển.
Cụ Nguyễn Sĩ Quỳ có dị hiệu: TIỀN CƯ ẤP TRUNG SINH DỰ HƯƠNG ĐÌNH KỲ LÃO KIÊM THƯỢNG HẠ HỘI GIÁM HỘI BẢN LÂN TIÊN CHỈ TỰ NGUYỄN SĨ QUỲ THỤY CHẤT PHÁC THỰC”
Cụ Nguyễn Sĩ Quỳ dự chức hội viên Phụ lão trong xã, tham gia Giám hội thôn, được mòi tiên chỉ.

Kỵ nhật : 7/11
Mộ tại 解建  Giải/Hốc Kiến xứ
Cụ Bà chính thất  Hồ Thị Hồng衢胡氏紅
Kỵ nhật  1 tháng 4
Mộ tại Đồng Bại xứ
Sinh ha nam, nữ chín  người:
1. Nguyễn Sĩ  Dụ 		阮伩裕
2. Nguyễn Sĩ Sân		阮伩嗔
3. Nguyễn Sĩ Bân		阮伩彬
4. Nguyễn Sĩ Sam		阮伩杉
5. Nguyễn Thị  Cân		阮氏斤
6. Nguyễn Thị Lân		阮氏鄰
7. Nguyễn Thị Nhỏ		 阮氏𡮈
8. Nguyễn Thị Viên		阮氏袁
9. Nguyễn Tưởng		阮桨?
	
	
[bookmark: _Toc7784] 5.2. CỤ NGUYỄN SĨ THÚY 阮仕翠
	Cụ Nguyễn Sĩ Thúy  con cụ Nguyễn Sĩ Thích  , cháu cụ Nguyễn Sĩ Tuyển  .
	 Kỵ nhật 15 tháng 11
Mộ tại Hạ Tuần xứ  




[bookmark: _Toc23728]  Đời thứ Sáu   
[bookmark: _Toc18932]6.1.  Cụ  NGUYỄN  SĨ DỤ  阮仕裕
[bookmark: _Toc76072013][bookmark: _Toc76142452][bookmark: _Toc4422]Cụ   Nguyễn Sĩ Dụ   con cụ Nguyễn Sĩ Quỳ , cháu cụ Nguyễn Sĩ Thích 
[bookmark: _Toc76142453][bookmark: _Toc76072014]Kỵ nhật 4/1
[bookmark: _Toc76142454][bookmark: _Toc76072015]Mộ tại …. Kinh   xứ . 

[bookmark: _Toc14242]6.2. Cụ NGUYỄN SĨ SÂN阮嗔 

Cụ Ông Nguyễn Sĩ Sân thường gọI cố Nhơng,  con ông Sĩ Quỳ, cháu ông Sĩ Thích.
ÔngNguyễn Sân có dị hiệu “TIỀN TRIỀU LÃO NHIÊU CƯ ẤP TRUNG SINH ĐỒ CHỨC THĂNG HƯƠNG ĐÌNH KỲ LÃO DỰ BẢN XÃ THÔNG KIÊM BẢN LÂN THỦ CHỈ  ĐẢO CHÍNH VI PHỤ LÃO HƯỞNG THỌ CỬU THẬP HỮU DƯ NHỊ NGUYỄN PHỦ QUÂN TỰ 文瞋 VĂN SÂN  THỤY CHẤT TRỰC”
Cụ Nguyễn Sân thường gọi là Cố Nhơng, trước làm trong hội Cao tuổi xã, được mòi tiên chỉ sau đảo chính cũng làm phụ lão, hưởng thọ 92 tuổi. (chết năm 1967)
Chính kỵ 15/9/1967al
Mộ tại:
Cụ Bà: Cù Thị Sân
Kỵ nhật:21.2/1956 al
Mộ Tại:
 Sinh hạ: nam nữ 6 người
1. Nguyễn Nho Khâm阮伩欽Ông Đại 
2. Nguyễn Nho Trâm	阮伩簪ông Nhu
3. Nguyễn Nho Văn	阮伩文Ông Ngọ
4. Nguyễn Nho Cứ    阮伩拒Ông Tứ
5. Nguyễn Thị Năm	阮氏𠄼 Bà Đồ Ân
6. Nguyễn Nho Lự	阮伩慮Ông Giáo

[bookmark: _Toc4738]6.3. Cụ  NGUYỄN SĨ BÂN   阮仕斌/彬
[bookmark: _Toc76142457][bookmark: _Toc76072017]Cụ Sĩ Bân con cụ Nguyễn Sĩ Quỳ , cháu cụ Nguyễn Sĩ Thích.
[bookmark: _Toc76142458][bookmark: _Toc76072018]Kỵ nhật13/11
[bookmark: _Toc76072019][bookmark: _Toc76142459]Mộ tại nghĩa trang Cồn Kếnh   xứ . 
[bookmark: _GoBack]Bà Đậu Thị Đức, kị nhật 12/11
Sinh hạ 1 người con trai Nguyễn Sâm (ông Nhin)


[bookmark: _Toc3894]6.4. Cụ  NGUYỄN SĨ SAM 阮仕杉
[bookmark: _Toc76142461][bookmark: _Toc76072021]Cụ  Nguyễn Sĩ Sam   con cụ Nguyễn Sĩ Quỳ , cháu cụ Nguyễn Sĩ Thích.
Cụ Nguyễn Sĩ Sam có dị hiệu: “TIỀN CƯ HƯƠNG ĐÌNH SINH ĐỒ CHỨC DƯ BẢN XÃ VIÊN CHỨC NGUYỄN QUÝ CÔNG TỰ SĨ SAM/BÂN”
[bookmark: _Toc76072022]Kỵ nhật 12/11; Mộ tại …… xứ 
[bookmark: _Toc76072023]Cụ bà …..
[bookmark: _Toc76072024]Kỵ nhật 9/2 

[bookmark: _Toc19344]6.5. Bà cô  NGUYỄN THỊ  CÂN阮 氏 斤
Bà cô    Nguyễn Thị  Cân   con cụ Nguyễn Sĩ Quỳ , cháu cụ Nguyễn Sĩ Thích.

[bookmark: _Toc12244]6.6. Bà cô NGUYỄN THỊ LÂN  阮氏鄰
[bookmark: _Toc76142465]Bà cô   Nguyễn Thị Lân  con cụ Nguyễn Sĩ Quỳ , cháu cụ Nguyễn Sĩ Thích

[bookmark: _Toc25857]6.7. Bà cô NGUYỄN THỊ NHỎ   阮氏𡮈
[bookmark: _Toc76142467]Bà cô   Nguyễn Thị Nhỏ   con cụ Nguyễn Sĩ Quỳ , cháu cụ Nguyễn Sĩ Thích

[bookmark: _Toc21955]6.8. Bà cô NGUYỄN THỊ CẨM 阮氏錦
[bookmark: _Toc76142469][bookmark: _Toc76072005]Bà cô   Nguyễn Thị Cẩm con cụ Nguyễn Sĩ Quỳ , cháu cụ Nguyễn Sĩ Thích.
[bookmark: _Toc76142470][bookmark: _Toc76072006]Kỵ nhật 12/2
[bookmark: _Toc76072007][bookmark: _Toc76142471]Mộ tại …. Điều xứ . 
	 
[bookmark: _Toc28691]6.9. Bà cô NGUYỄN THỊ CẢM 阮氏感
[bookmark: _Toc76072009][bookmark: _Toc76142473]Bà cô Nguyễn Thị Cảm  con cụ Nguyễn Sĩ Quỳ , cháu cụ Nguyễn Sĩ Thích
[bookmark: _Toc76142474][bookmark: _Toc76072010]Kỵ nhật 11/2
[bookmark: _Toc76072011][bookmark: _Toc76142475]Mộ tại …. Bòng  xứ . 
	 


[bookmark: _Toc17167]  Đời thứ Bảy  

[bookmark: _Toc27969]7.1. CỤ  NGUYỄN NHO KHÂM阮伩欽
[bookmark: _Toc76142478]   Cụ Nguyễn Nho Khâm tên thường gọi ông Đại con cụ Sĩ Sân – Nguyễn Nhơng, cháu cụ Sĩ Quỳ…
Ông Khâm sinh năm 1899- mất năm 1983, kị nhật 6/9
Bà Trần Thị Ba mất năm 1987; kị 20/1
Con : 
1. Bà Nguyễn Thị Chắt sinh 1923 mất 2006, thường gọi bà Đại; lấy chồng Nguyễn Huy Tứ, sinh năm 1922, mất 1988; ông bà Đại sinh 6 người con:
1) Nguyễn Thị Đại, sinh 1946  mất 2018
2) Nguyên Huy Hội, sinh 1949
3) Nguyễn Huy Lạc, sinh 1956
4) Nguyễn Huy Hồng, sinh 1959
5) Nguyễn Huy Chương, sinh 1962
 
2. Bà Nguyễn Thị Lan sinh …………..lấy chồng Lê Văn Xuân, ông bà Xuân sinh 6 con:
1) Lê Văn Khánh
2) Lê Thị Thành
3) Lê Thị Hà
4) Lê Thị Liên
5) Lê Tùng
6) Lê Văn Thung

3. Bà Nguyễn Thị Lam sinh 1928, chết 21/3 Lấy chồng Nguyễn Xuân Minh sinh 1924, chết 25/2                       , ông bà Lam sinh 4 người con:
1) Nguyễn Xuân Đức, sinh 1957, kị 25/2
2) Nguyễn Xuân Dục, sinh 1958
3) Nguyễn Xuân Phúc, sinh 1963
4) Nguyễn Thị Hạnh, sinh 1969

4. Bà Nguyễn Thị Đào, sinh            lấy chồng Phùng Đăng Kiện. Ông bà Đào sinh 3 người con:
1) Phùng Đăng Tuấn
2) Phùng Đăng Tấn
3) Phùng Đăng Tính

5. Bà Nguyễn Thị Vân sinh năm 1937 lấy chồng Trần Văn Danh; ông bà Vân sinh 4 người con:
1) Trần Văn Thơ, sinh 1961
2) Trần Văn Hoài, sinh 1963
3) Trần Thị Châu sinh, 1973
4) Trần Văn Trình, sinh 1978
1) 


[bookmark: _Toc10854]7.2. CỤ  NGUYỄN NHO TRÂM阮伩簪
Cụ Nguyễn Nho Trâm tên thường gọi ông Nhu, con cụ Sĩ Sân – Nguyễn Nhơng, cháu cụ Sĩ Quỳ  sinh……………kị 25/4
Bà Cù Thị Con, kị 6/9

Con :
· Nguyễn Nhu
· Nguyễn Du
· Nguyễn Gia ( Nguyễn Sảnh)
· Nguyễn Thị Chương

Bà Nguyễn Thị Chương, kị 9/7 lấy chồng Phạm Văn Kỷ, sinh 4 người con:
1) Phạm Văn Vinh
2) Phạm Văn Hiển
3) Phạm Thị Hải Yến
4) Phạm Văn Lộc
5) Phạm Thị Tây Phương


[bookmark: _Toc4155]7.3. CỤ  NGUYỄN NHO VĂN阮伩文

Cụ Nguyễn Nho Văn tên thường gọi Nguyễn Ngọ
 con cụ Sĩ Sân – Nguyễn Nhơng, cháu cụ Sĩ Quỳ; kị ông 16/7 .
Bà: Cù Thị Ngọ kị  17/10
Ông bà sinh 2 người con gái: 
1. Nguyễn Thị Ngọ, sinh năm 1930, chết năm 201….; ông bà Miên sinh 5 người con:
1) Nguyễn Xuân Linh, sịnh 1951 - liệt sĩ. Lấy vợ Phạm Thị Xuân, sau tái giá
2) Nguyễn Văn Đình, sinh 1955 vợ Nguyễn Thị Tạo
3) Nguyễn văn Thịnh, sinh 1962 vợ Trần Thị Phượng
4) Nguyễn Thị Cảnh, chồng Nguyễn Huy Hóa

2. Nguyễn Thị Hòa, lấy chồng Đậu Oánh  (Bà Hòa chết trẻ, ông Oánh tái hôn)
1) 


[bookmark: _Toc21919]7.4. CỤ  NGUYỄN NHO CỨ 阮伩據

Cụ Nguyễn Nho Cứ, thường gọi ông Tứ con cụ Sĩ Sân (Nguyễn Nhơng), cháu cụ Sĩ Quỳ. Kị ngày 2/6/1990 al 
Bà Nguyễn Thị Yển, kị ngày 28/12/1997 al
Ông bà sinh 4 người con:
Nguyễn Thị Thanh,
· Nguyễn Văn Thuận
· Nguyễn Mạnh Hòa 
· Nguyễn Trọng Hợp

Bà con gái Nguyễn Thị Thanh sinh …… lấy chồng Cù Hoàng Sảnh, sinh 6 người con
1) Cù Hoàng Liệu
2) Cù Thị Đào
3) Cù Hoàng Lê
4) Cù Thị Huệ
5) Cù Hoàng Táo
6) Cù Hoàng Thảo

[bookmark: _Toc29880]7.6. Bà cô  NGUYỄN THỊ NĂM  
Bà cô Nguyễn Thị Năm, gọi là bà Đồ Ân, con cụ Sĩ Sân ( Nguyễn Nhơng), cháu cụ Sĩ Quỳ; kị nhật 1/4

[bookmark: _Toc3539]7.6. CỤ  NGUYỄN NHO LỮ 阮伩慮
Cụ Nguyễn Nho Lữ thường gọi là ông Giáo, con cụ Sĩ Sân – Nguyễn Nhơng, cháu cụ Sĩ Quỳ. Kị nhật 2/1
Bà Trần Thị Hương, kị nhật 25/5 
Ông Bà Giáo sinh được 5 ngường con gái:
1. Bà Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1936; lấy chông Nguyễn Văn Thọ quê Đức Lĩnh; định cư tại Phú Mỹ- Bà rịa Vũng tàu, kị 6/10. Ông Bà Xuân sinh 7 người con:
1) Nguyễn Văn Đức, sinh 1956
2) Nguyễn Văn Thành, sinh 1959
3) Nguyễn Văn Tài, sinh 1962
4) Nguyễn Thị Tình, sinh 1966
5) Nguyễn Văn Dũng, sinh 1968
6) Nguyễn Thị Lý , sinh 1971
7) Nguyễn Thị Hoa, sinh 1976


2. Bà Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1942, lấy chồng Nguyễn Truyền (liệt sĩ) người trong xã ,sinh 
1) Nguyễn Thị Tuyên, sinh 1962

Bà Liên tái giá lấy chồng Phan Văn Ninh quê Đức Đồng, sinh 1942, con:

2) Phan Anh ,sinh 1974
3) Phan Văn Hùng, sinh 1976

3. Bà Nguyễn Thị Cúc, sinh 1945 lấy chồng Nguyễn Xuân Tuyết hiện ở Hồng Lĩnh; sinh 1945; ông bà Cúc sinh 3 người con :
1) Nguyễn Tiến Lĩnh, sinh 1971
2) Nguyễn Hồng Thanh, sinh 1972
3) Nguyễn Hồng Sơn, sinh 1974

4. Bà Nguyễn Thị Vân , sinh năm 1950; lấy chồng Đặng Sĩ Ngọc, sinh 1948 người trong xã, định cư tại TP Vinh; ông bà Vân sinh 3 người con:
1) Đặng sĩ Nam, sinh 1977
2) Đặng sĩ Thương, sinh 1980
3) Đặng Thanh Huyền, sinh 1984

5. Bà Nguyễn Thị Kiều, sinh 1955; lấy chồng Phạm Thống, sinh 1951; quê Sơn Long. Ông bà Kiều sinh 3 người con:
4) Phạm Thanh Tùng, sinh 1981
5) Phạm Quốc Tuấn, sinh 1983
6) Phạm Thị Kiều Trang, sinh 1988




[bookmark: _Toc21182]7.7. CỤ  NGUYỄN NHO SÂM阮伩参
Cụ Nguyễn Nho Sâm con cụ Sĩ Bân –   cháu cụ Sĩ Quỳ . Kỵ nhật 4/4
Bà Nguyễn Thị Em, kị 12/11
Ông bà sinh  4 người con:
· Nguyễn Văn Nhân 
· Nguyễn Văn Lực
· Nguyễn Văn Sĩ
Nguyễn Thị Anh, sinh 1962. Hiện ở Ân Phú.


[bookmark: _Toc14581]  Đời thứ Tám 
[bookmark: _Toc30298]8.1. ÔNG NGUYỄN NHU
Ông Nguyễn Nhu sinh năm 1923 con ông Nho Trâm, cháu ông Sĩ Sân; kị nhật 8/5. Bà Đậu Thị Cúc sinh 1930, kị 21/11. Ông bà sinh được 5 người con gái:
1. Bà Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1954; lấy chồng Nguyễn Giáo Bình; người Đức Đồng;  
1) Nguyễn Thị Châu
2) Nguyễn Giáo Hùng
3) Nguyễn Giáo Dũng
4) Nguyễn Giáo Diện
5) Nguyễn Giáo Chiến
6) Nguyễn Giáo Ngọc

2. Nguyễn Thị Bình, sinh 1958; lấy chồng Nguyễn Đình Văn; người trong xã, kị 2/11.
Sinh  con:
1) Nguyễn Đình Phong sinh 1981
2) Nguyễn Đình Lai, sinh 1983
3) Nguyễn Đình Linh, sinh 1990
4) NguyễnThị Hoa , sinh 1993

3. Nguyễn Thị Định, sinh 1960; lấy chồng Phan Duy Hùng; người Đức Đồng
Sinh con
1) Phan Thị Hường
2) Phan Thị Hiên
3) Phan Duy Hiến
4) Phan Duy Hưng

4. Nguyễn Thị Lương, sinh 1963; lấy chồng Thái văn Hoan; người Sơn Trà
Sinh con
1) Thái Văn Cường
2) Thái Văn Truyền
3) Thái Thị Tường

5. Nguyễn Thị Tuyết, sinh 1966; Trịnh Duy Trúc, người Thanh Hóa
Sinh con
1) Trịnh Hồng Nam
2) Trịnh Hồng Sơn
[bookmark: _Toc316]8.2. ÔNG NGUYỄN DU
Ông Nguyễn Du con ông Nho Trâm, cháu ông Sĩ Sân; kị nhật 10/5
[bookmark: _Toc7642]8.3. ÔNG NGUYỄN SẢNH
Ông Nguyễn Sảnh; tên húy là Nguyễn Gia; con ông Nho Trâm, cháu ông Sĩ Sân; kị nhật 12/2/2000
Bà Cù Thị Đào , họ Cù Huy; kị nhật 1/11/2018al. Sinh con:
1. Nguyễn Thị Thái, sinh 1957; lấy chồng Trần văn Mão người trong xã.
Sinh con
1) Trần Văn Hưng
2) Trần Thị Thủy 
3) Trần Thị Vân
2. Nguyễn Thị Lan, sinh 1961; chết 2002
3. Nguyễn Xuân Quế, sinh …. kị 2/4
4. Nguyễn Xuân Hữu 
5. Nguyễn Thị Huyền, sinh 1969; lấy chồng Nguyễn văn Hường người Đức Giang, sinh con:
1) Nguyễn Thị Lương
2) Nguyễn Thị Linh
3) Nguyễn Thị Hồng Nhung

Bà Hoàng Thị Vĩnh, quê Cẩm Xuyên ; sinh 1952
6. Con Nguyễn Tiến Đạt



[bookmark: _Toc15589]8.4. ÔNG NGUYỄN VĂN THUẬN
Ông Nguyễn Văn Thuận; sinh năm 1944; con ông Nho Cứ, cháu ông Sĩ Sân; kị nhật 22/10/2020

[bookmark: _Toc15106]8.5. ÔNG NGUYỄN MẠNH HÒA
Ông Nguyễn Mạnh Hòa, sinh năm 1946al; con ông Nho Cứ, cháu ông Sĩ Sân; kị nhật 7/2/2017
Bà Cù Thị Nhị, sinh năm 1948  người trong xã; ông bà sinh 6 người con:
1. Nguyễn Song Hào
2. Nguyễn Thị Hiền, sinh 1974 lấy chồng Võ Xuân Sơn, người Đức Đồng, sinh con:
1) Võ Thị Hương
2) Võ Thị Giang
3. Nguyễn Thị Lương, sinh 1977 lấy chồng Phương văn Thịnh quê Hưng Yên sinh con:
1) Phương Thảo Nho
2) Phương Đức Anh
4. Nguyễn Thị Thương, sinh 1983 lấy chồng Nguyễn Cao Cường quê Sơn Trà, sinh con
1) Nguyễn Cao Nhật Tân
5. Nguyễn Thị Phương, sinh 1985 lấy chồng Phan Thanh Hùng quê Đức Đồng
1) Phan Nhật Bảo Long
2) Phan Bảo Ngọc
3) Phan Bảo An

Bà Nguyễn Thị Loan, sinh 1944 quê Chương Mỹ, Hà Nội; sinh con:
6. Nguyễn Thị Anh, sinh 1971 chồng  Nguyễn Quang Hợp quê Kim Lê, Thanh Bình, Chương Mỹ , Hà Nội; sinh con:
1) Nguyễn Kiều Trang
2) Nguyễn Kiều Phương 
3) Nguyễn Kiều Trinh


[bookmark: _Toc16671]8.6. ÔNG NGUYỄN TRỌNG HỢP
Ông Nguyễn Trọng Hợp sinh 1952; con ông Nho Cứ, cháu ông Sĩ Sân;  
Bà Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1955 -  người trong xã; ông bà sinh 4 người con:
1. Nguyễn Trọng Lý
2. Nguyễn Thị Phú, sinh 1981 lấy chồng Phạm Cao Thắng quê  Sơn Long, sinh con
1) Phạm Cao Dũng
2) Phạm Thùy Linh
3. Nguyễn Thị Quý, sinh 1983 lấy chồng Lê Trung Dũng quê trong xã, sinh con:
1) Lê Anh Tuấn
2) Lê Minh Khang
4. Nguyễn Thị Vinh, sinh 1988 lấy chồng Bùi Xuân Hoàng quê Thanh Chương, sinh con:
1) Bùi Xuân Sang

[bookmark: _Toc14046]8.8. ÔNG NGUYỄN VĂN NHÂN

Ông Nguyễn Văn Nhân sinh 1945; con ông Nguyễn Sâm, cháu ông Nho Bân;  
Bà Phan Thị Bảy, sinh năm 1950
Sinh 5 người con:
1. Nguyễn Thị Tình, sinh 1974 lấy chồng Phan Văn Tuấn, sinh con:
1) Phan Anh Thư
2) Phan Gia Kha

2. Nguyễn Thị Thương, sinh 1976
3. Nguyễn Văn Hiệp, sinh 1979
4. Nguyễn Thị Hà, sinh 1983 lấy chồng Lưu văn Thế, quê Hương Khê, sinh con:
3) Lưu Nhất Thống
1) Lưu Nhất Vũ
5. Nguyễn Văn Bắc


[bookmark: _Toc24850]8.9. ÔNG NGUYỄN VĂN LỰC

Ông Nguyễn Văn Lực sinh 1950; con ông Nguyễn Sâm, cháu ông Nho Bân;  
Bà Trần thị Tứ, sinh năm 1952, chết 4/3/2020
Con 
1. Nguyễn Hoàng Nhật
2. Nguyễn Hoàng Nam


[bookmark: _Toc5396]8.7. ÔNG NGUYỄN VĂN SĨ

Ông Nguyễn Văn Sĩ sinh 1958; con ông Nguyễn Sâm, cháu ông Nho Bân;  chết 19/1/2020
Bà Phạm Thị Nhàn, sinh năm 1960 
Sinh 4 người con:
1. Nguyễn Thị Thủy , sinh 1983 lấy chồng Phan Văn Trường quê Can Lộc, sinh con
1) Phan Thị Cẩm Nhung
2) Phan Trung Hiếu
3) Phan Thiên Phúc

2. Nguyễn Thị Thảo, sinh 1986 lấy chồng Hà Văn Trì, quê Nghệ An, sinh con:
1) Hà Nguyễn Minh Thi
2) Hà Anh Thơ

3. Nguyễn Thị Nga, sinh 1990 lấy chồng Phạm Quang Sơn (li dị)
1) Phạm Minh Đức
2) Phạm Trọng Nghĩa

4. Nguyễn Văn Huy, sinh 1994


[bookmark: _Toc8802]  Đời Thứ Chín 

[bookmark: _Toc31467]9.1.   ÔNG NGUYỄN XUÂN HỮU

Ông Nguyễn Xuân Hữu sinh 1965; con ông Nguyễn Sảnh và bà Cù Thị Đàot, cháu ông Nguyễn Nho Trâm;   
Bà Trần Thị Ánh, sinh năm 1966; chết 26/4/2006
Các con:
1. Nguyễn Thị Dung, sinh 1994
2. Nguyễn Quốc Toàn,  sinh 1999

Bà Nguyễn Thị Lợi, sinh 1977
3. Nguyễn Tuấn Anh, sinh 2009




[bookmark: _Toc15014]9.2.   ÔNG NGUYỄN ĐẠT

Ông Nguyễn Văn Đạt sinh 1983; con ông Nguyễn Sảnh và bà Hoàng Thị Vĩnh , cháu ông Nguyễn Nho Trâm; 
Bà Nguyễn Thị Hồng Vượng, sinh năm 1988
Con :
1. Nguyễn Ngọc Huyền My, sinh 2012
2. Nguyễn Quang Đức, sinh 2017  



[bookmark: _Toc32608]9.3.   ÔNG NGUYỄN SONG HÀO

Ông Nguyễn Song Hào sinh 1971; con ông Nguyễn Mạnh Hòa và bà Cù Thị Nhị , cháu ông Nguyễn Nho Cứ; 
Bà Lý Thị Tuyết, sinh năm 1969; quê Ninh Bình, hiện ở Đồng nai
Con 
1. Nguyễn Vinh Quang, sinh 1995
2. Nguyễn Quang Vinh, sinh 1997
3. Nguyễn Lý Huyền Trân, sinh 2009

Bà Huỳnh ThịThái Hằng, sinh 1977; quê TP Hồ Chí Minh
Con 
4. Nguyễn Huỳnh An Nhiên, sinh 2022



[bookmark: _Toc17825]9.4.   ÔNG NGUYỄN TRỌNG LÝ

Ông Nguyễn Trọng Lý sinh 1977; con ông Nguyễn Trọng Hợp , cháu ông Nguyễn Nho Cứ; 
Bà Uông Thị Gấm, sinh năm 1985
Con :
· Nguyễn Bảo Trâm, sinh 2011
· Nguyễn Phúc Hưng, sinh 2020



[bookmark: _Toc5372]9.5. ÔNG NGUYỄN VĂN THƯƠNG

Ông Nguyễn Văn Thương sinh 1976; con ông Nguyễn Văn Nhân , cháu ông Nguyễn Nho Sâm; 
Bà Trần Thị Việt, sinh năm 1981
Con :
· Nguyễn Trần Mỹ Tâm, sinh 2005
· Nguyễn Trần Trung Thành, sinh 2009
· Nguyễn Thị Hoàng Linh,  sinh 2015

[bookmark: _Toc25158]9.6.   ÔNG NGUYỄN VĂN HIỆP

Ông Nguyễn Văn Hiệp sinh 1979; con ông Nguyễn Văn Nhân , cháu ông Nguyễn Nho Sâm; 
Bà Trần Thị Thanh, sinh năm 1983
Con :
· Nguyễn Thị Trà Giang, sinh 2008
· Nguyễn Lam Sơn, sinh 2010
· Nguyễn Hoàng Long, sinh 2016



[bookmark: _Toc9034]9.7.   ÔNG NGUYỄN VĂN BẮC

Ông Nguyễn Văn Bắc sinh 1985; con ông Nguyễn Văn Nhân , cháu ông Nguyễn Nho Sâm; 
Bà Đinh Thị Hằng, sinh năm 1991
Con :
· Nguyễn Thị Huyền My, sinh 2014
· Nguyễn Minh Quân, sinh 2023

[bookmark: _Toc5319]9.8.   ÔNG NGUYỄN HOÀNG NHẬT

Ông Nguyễn Hoàng Nhật sinh 1991; con ông Nguyễn Văn Lực , cháu ông Nguyễn Nho Sâm; 
Bà Ngô Thị Hoa My, sinh năm 1991
Con :
· Nguyễn Hoàng Vinh, sinh 2019
· Nguyễn Hoàng Khang, sinh 2022




[bookmark: _Toc21796]9.9.   ÔNG NGUYỄN HOÀNG NAM

Ông Nguyễn Hoàng Nam sinh 1993; con ông Nguyễn Văn Lực , cháu ông Nguyễn Nho Sâm; 


[bookmark: _Toc32325]9.10.   ÔNG NGUYỄN VĂN HUY

Ông Nguyễn Văn Huy sinh 1994; con ông Nguyễn Văn Sĩ , cháu ông Nguyễn Nho Sâm; 





[bookmark: _Toc2600]  Đời Thứ Mười


 
[bookmark: _Toc16091]10.1.   NGUYỄN QUỐC TOÀN

Nguyễn Quốc Toàn sinh 1999; con ông Nguyễn Xuân Hữu , cháu ông Nguyễn Sảnh; 

[bookmark: _Toc3351]10.2. NGUYỄN QUỐC TUẤN
Nguyễn Quốc Tuấn sinh 2009; con ông Nguyễn Xuân Hữu , cháu ông Nguyễn Sảnh; 

[bookmark: _Toc15639]10.3. NGUYỄN QUANG ĐỨC
Nguyễn Quang Đức sinh 2017; con ông Nguyễn Văn Đạt, cháu ông Nguyễn Sảnh; 

[bookmark: _Toc32236]10.4. NGUYỄN VINH QUANG
Nguyễn Vinh Quang  sinh 1995; con ông Nguyễn Song Hào, cháu ông Nguyễn Mạnh Hòa. 
 
[bookmark: _Toc9757]10.5.	NGUYỄN QUANG VINH
Nguyễn Quang Vinh   sinh 1997; con ông Nguyễn Song Hào, cháu ông Nguyễn Mạnh Hòa

[bookmark: _Toc5612]10.6. NGUYỄN PHÚC HƯNG

Nguyễn Phúc Hưng sinh 2020; con ông Nguyễn Trọng Lý, cháu ông Nguyễn Trọng Hợp

[bookmark: _Toc21513]10.7. NGUYỄN TRUNG THÀNH
Nguyễn Trung Thành sinh 2009; con ông Nguyễn Văn Thương, cháu ông Nguyễn Văn Nhân

[bookmark: _Toc23811]10.8. NGUYỄN LAM SƠN
Nguyễn Lam Sơn sinh 2010; con ông Nguyễn Văn Hiệp, cháu ông Nguyễn Văn Nhân

[bookmark: _Toc29778]10.9. NGUYỄN HOÀNG LONG
Nguyễn Hoàng Long sinh 2016; con ông Nguyễn Văn Hiệp, cháu ông Nguyễn Văn Nhân

[bookmark: _Toc25377]10.10. NGUYỄN MINH QUÂN
Nguyễn Minh Quân sinh 2023; con ông Nguyễn Văn Bắc, cháu ông Nguyễn Văn Nhân

[bookmark: _Toc22064]10.11. NGUYỄN HOÀNG VINH
Nguyễn Hoàng Vinh sinh 2019; con ông Nguyễn Hoàng Nhật, cháu ông Nguyễn Văn Lực

[bookmark: _Toc25981]10.12. NGUYỄN HOÀNG KHANG	
Nguyễn Hoàng Khang sinh 2022; con ông Nguyễn Hoàng Nhật, cháu ông Nguyễn Văn Lực







[bookmark: _Toc18780]Phụ Lục
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[bookmark: _Toc18144][bookmark: _Toc57226294][bookmark: _Toc61045102]THỜ CÚNG TỔ TIÊN  

(TRÍCH HƯỚNG DẪN CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN THẾ PHIỆT
THEO SÁCH GIA LỄ THỰC HÀNH)

1. [bookmark: _Toc61045105][bookmark: _Toc30623]Cách bố trí trong nhà thờ và các ban thờ, những người được thờ tại nhà thờ tổ, nhà thờ chi

Nhà thờ họ hay từ đường là một ngôi nhà dành riêng cho việc thờ cúng tổ tiên của một dòng họ hay từng chi họ tính theo phụ hệ (dòng của cha). Nhà thờ họ phổ biến trong văn hóa người Việt tại khu đồng bằng và trung du Bắc Bộ và Trung Bộ. Chi họ lớn, sau khi đã phân chi thì nhà thờ của dòng trưởng nam sẽ là nơi thờ phụng từ đời ông thủy tổ, nơi giữ gia phả gốc, nhà thờ này được gọi là nhà thờ đại tôn. Các nhánh họ khác đều có nơi thờ cúng riêng từ đời ông tổ chi trưởng, gọi là nhà thờ chi họ (hay cửa họ). Nhà thờ họ được xây cất với quy mô, kiến trúc phụ thuộc vào khả năng tài chính và đóng góp của các suất đinh trong họ  (từng thành viên nam) và theo địa vị xã hội của những người vai vế trong dòng họ; ngoài ra sự đóng góp còn do thiện nguyện của một số cá nhân, gia đình trong dòng tộc, kể cả những người con gái, cháu, chắt ngoại tộc. 
Phần nội thất, gian giữa thường kiến trúc kiểu mở rộng ra phía tường hậu (chuôi vồ) để xây bệ thờ. Trên bệ thờ đặt linh toạ hoặc giá gương hoặc   long ngai. Ngai sẽ là nơi để bài vị tổ tiên hoặc là một ống quyển, hoặc khối hộp chữ nhật sơn son thiếp vàng đứng chứa đựng gia phả, có phủ nhiễu điều bên ngoài. Nơi đây là nơi được xem là linh thiêng nhất, nơi mà linh hồn tổ tiên sẽ ngự trị. Hằng năm, ngày lễ giỗ tổ tiên tại nhà thờ họ là dịp hội họp lớn nhất của tộc họ, nó đồng thời cũng là dịp để đại bộ phận có xu hướng khuếch đại quan hệ họ hàng, nối lại mối quan hệ lỏng lẻo. Danh từ chung “ nhà thờ” được mô trả trên đây khác tên “nhà thờ”  dùng để chỉ nhà thờ của giáo họ (phân cấp nhỏ hơn giáo xứ) Công giáo.
Kiến trúc nhà thờ họ miền Trung khá gần gũi với các công trình nhà ở dân gian xưa. Các công trình nhà thờ họ có thể phân ra 2 loại dựa vào niên đại, là các công trình nhà thờ họ cổ thời xưa và những công trình xây mới ngày nay. Mỗi thời đại, nhà thờ họ lại được xây dựng từ các vật liệu khác nhau, nhà thờ họ xưa thường sử dụng các vật liệu tự nhiên như đất, đá, gỗ, lợp mái lá hoặc mái ngói thì ngày nay, các công trình được xây dựng chủ yếu bằng bê tông cốt thép sơn giả gỗ.
Về mặt hình dáng nhà thờ họ, nhà thờ họ miền Trung thông thường được xây theo hình chữ Nhất ( 一 ) nằm ngang với 2 mái lợp ngói truyền thống, quy mô thường là 3 gian hoặc 5 gian. Ngoài kiểu nhà thờ 2 mái truyền thống thì cũng có một số dòng họ có điều kiện hơn sẽ xây dựng kiểu 4 mái hoặc 8 mái, những nhà thờ họ miền Trung kiểu này thường khá ấn tượng, hoành tráng và đồ sộ. Phần mái ngói có thể sử dụng loại ngói mũi hài hoặc ngói âm dương nhưng ngói âm dương vẫn là phổ biến hơn cả với các nhà thờ họ miền Trung. Kỹ thuật khảm sành sứ sử dụng nhiều trong trang trí .

Theo truyền thống, trong nhà thờ được bày làm 3 gian có bàn thờ độc lập. Bàn thờ chính giữa là thờ tổ, bàn thờ bên trái ( ngoài nhìn vào) thờ gia thần, bàn thờ bên phải thờ vong linh những người không có giổ, thường gọi bà  cô ông mãnh chết trẻ mà người này không được cúng giỗ hàng năm.
Khu thờ tự thường thêm nhà đại bái hay bái đường. Nhà đại bái hay bái đường thường xây vào vị trí trước nhà thờ, kết nối với nhà thờ thành chữ Công (工 )  hoặc chữ Vương (王), cấu trúc thành thượng điện, trung điện, hạ điện.

Mỗi nhà thờ họ, nhà thờ chi họ được bố trí bài vị của những người đã “qua 5 đời tống giổ” thì được mời về cúng chung với tổ tiên tại nhà thờ. Người được thờ cao nhất tại nhà thờ là thủy tổ 始祖 dòng tộc đó hoặc thủy tổ chi – trong chữ hán-việt 始 “thủy” là đầu tiên, nhưng khi sử dụng trong thờ tự thì 始祖“thủy tổ” thì được hiểu là người đầu tiên lập nên họ đó đang tổ chức thờ tại một nhà thờ nhất định – trong một địa phương sẽ có nhiều dòng họ khác nhau, nhưng trùng một tên như họ Trần, họ Nguyễn, họ Lê; thậm chí còn trùng cả tên đệm như: Trần Đình, họ Nguyễn Sĩ, họ Lê Đình… 
Những người trên thủy tổ thì gọi là tiên thủy tổ - 先始祖. Tiên thủy tổ là những bậc trên, gồm: 
a) những người trên thủy tổ mà người thờ không biết đích danh, 
b) những người biết đích danh tại nhà thờ đại tôn nhưng nhà thờ được lập là nhà thờ cánh thứ chi, mà các chi trên đã lập chi nhưng sau đó bị tuyệt tự ,
c) đối với nhà thờ chi, tiên thủy tổ chi là người đang thờ tại nhà thờ đại tôn,
2. [bookmark: _Toc15213][bookmark: _Toc57226298][bookmark: _Toc61045106]Hợp tự

Hợp tự có nghĩa là việc rước các tiên linh các đời vào thờ chung trong cùng một nhà thờ của đại tôn hay của từng tiểu chi.
Theo phong tục cổ truyền, năm đời tống giỗ, hay "Ngũ đại mai thần chủ" (Đến 5 đời thì chôn thần chủ). Thực chất chỉ có bốn đời, tức là làm giỗ cha mẹ (đời 2), ông bà (đời 3), cụ ông cụ bà (hay cố 4 đời) và kỵ (hay can 5 đời). Cao hơn kỵ gọi chung là tiên tổ, thì không cúng giỗ nữa, mà rước chung tất cả thuỷ tổ, tiên tổ các đời vào chung một nhà thờ mỗi năm tế một lượt. Thần chủ con cúng cha mẹ đề là Hiền khảo, Hiền tỷ; đến khi người con trưởng chết, cháu đích tôn cúng ông bà, đối thần chủ là Hiển tổ khảo, Hiển tổ tỷ, đến lượt cháu trưởng mất, chắt trưởng tiếp tục thờ cụ là Hiền Tằng tổ khảo (hoặc tỷ), chít (chiu) trưởng thờ kỵ là Hiển Cao tổ khảo (hoặc tỷ). Sau năm đời thì rước vào nhà thờ tổ rồi chôn thần chủ đó đi. Trong nhà thờ tổ chỉ để duy nhất có một ngôi thần chủ cao nhất (thuỷ tổ hoặc tiên tổ bậc cao nhất của nhà thờ chi đó) gọi là "Vĩnh thế thần chủ".
Gộp chung tất cả tiên tổ của nhiều đời lại để tế chung thay cho từng lễ giỗ, đó là hình thức hợp tự cổ truyền. Song trong phong tục đó còn có nhiều điều bất tiện là chỉ con trưởng, cháu trưởng, chắt trưởng v.v...nối dòng qua nhiều đời mối được thờ ở nhà thờ chính. Vì vậy con, cháu, chắt những ông con thứ qua nhiều đời phải xây nhiều nhà thờ lớp con thứ, lớp cháu thứ, lớp chắt thứ ...  nếu cứ thế tiếp tục mãi, thì có nơi số nhà thờ còn nhiều hơn cả số nhà ở của người dương trần. Chính vì lẽ trên, nên hồi đầu thế kỷ 20 đến trước Cách mạng Tháng 8-1945 ở nhiều nơi đã có phong trào tiến hành hợp tự vào các nhà thờ họ. Linh vị xếp theo thứ tự trên dưới. Đến ngày giỗ người nào, thì đưa linh vị người đó vào hàng giữa theo thứ bậc, cúng xong lại xếp vào vị trí cũ. Việc hợp tự như vậy trước là hợp với tâm linh, con cái ở dưới chân cha mẹ, cháu chắt về với tổ tiên, tượng trưng sự đoàn tụ ở cõi âm, sau nữa thuận tiện cho việc chung sức, chung lòng xây dựng nhà thờ, mua sắm tế khí, quanh năm hương khói, gắn bó thêm mối tình ruột thịt trong nội thân. Song cũng có những gia đình, kinh tế dồi đào hơn, lại ở cách xa nhà thờ đi lại bất tiện, nên họ cúng riêng, tiện hơn, không hợp tự. Do đó, ngày nay nên vận động hợp tự, trên nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện.

3. [bookmark: _Toc61045107][bookmark: _Toc14349][bookmark: _Toc57226299] Các lễ tiết tại nhà thờ 

Tại nhà thờ họ, tùy theo dòng tộc để đặt ra các lễ tiết tại dòng tộc, nhưng phổ biến các lễ cúng tại nhà thờ họ là:
Ngày tết, gồm 3 lễ:   ngày 30 tháng chạp – còn gọi là cúng đón, giao thừa, hạ nêu – còn gọi là cúng đưa.
· Ngày rằm tháng Giêng – còn gọi là tế Thượng nguyên
· Ngày rằm tháng Bảy – còn gọi là tế Trung nguyên
· Ngày giổ Tổ
Trong lễ tại nhà thờ, thường được lập thành 4 cỗ khác nhau:
1) Cỗ cúng tổ - bày giữ giữa điện
2) Cỗ cúng gia thần – bày ở bàn thờ gia thần bên trái
3) Cỗ cúng gia vong – bày ở bàn thờ bên phải
4) Cỗ thí thực – bày mâm ngoài trời.
Nếu nhà thờ nào có cột thiên đài thì có cỗ bày ở bàn thờ thiên đài, cỗ thí thực thường được bày một bàn riêng dưới chân cột thiên đài, cỗ quay hướng trở ra.
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Hành lễ tế tổ - sau khi sắp đặt lễ ngay ngắn, chủ tế đến bàn thờ gia thần cáo lễ, sau đó vào hành lễ.
Chủ tế thường là tộc trưởng, nếu không có mặt tộc trưởng thì hội đồng gia tộc hoặc trưởng lão chỉ định người chủ tế.
Trải 3 chiếu: chiếu trên hành tế của chủ tế, chiếu dưới hành tế bồi tế, chiếu giữa ẩm phúc.
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1-Chủ tế
2-Xướng tế ( nếu đại tế thì có đông xướng, tây xướng kiêm dẫn lễ)
3-Chấp sự: gồm a) tây chấp sự làm nhiệm vụ tiếp hương, tiếp văn tế, tiếp sớ…; b) đông chấp sự làm nhiệm vụ tiếp đăng, rượu, trà; c) hành chấp sự gồm 3-5 người làm nhiêm vụ tiến rượu ( một người bồng đăng, một người châm tửu, một hoặc ba người dâng tửu)
4-Bồi tế gồm 2 hoặc 4 hoặc sáu người; thường là đại diện cho các chi tộc đối với nhà thờ đại tôn hoặc đại diện cho các gia đình lớn.
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	Hành lễ tế tổ , chấp sự giả các tư kỳ sự
	Bắt đầu tế Tổ, các vị chấp sự phải liệu việc của mình

	Khởi chung cổ
	Đánh chiêng trống  ba hồi

	Nhạc công tấu nhạc
	Phường bát âm cử nhạc

	Củ soát tế vật
	Hai người chấp sự cầm đèn đưa  vị chủ tế đi kiểm soát các lễ vật coi có sơ suất không, vào bên phải, ra bên trái

	Ế mao huyết
	Nếu giết trâu, bò, lợn. thì để ít lông và máu, lúc này đưa ra ngoài chôn

	Chấp sự giả các tư kỳ sự
	Các vị chấp sự được  phân công việc gì thì vào việc nấy

	Tế quan dữ chấp sự các nghệ quán tẩy sở, quán tẩy thuế cân
	Tế quan và chấp sự rửa tay, lau tay

	Bồi tế viên tựu vị
	Các vị bồi tế vào đứng ở chiếu quy định

	Tế quan tựu vị
	Chủ tế vào đứng ở chiếu thứ ba

	Quỵ
	Chủ tế và bồi tế quỳ xuống

	Thượng hương
	Chấp sự đưa  hương cho chủ tế, chủ tế cầm hương vái 1 vái rồi đưa cho chấp sự cắm lên các bát hương

	Nghinh tổ cúc cung bái
	Chủ tế và bồi tế cùng đứng lên, lùi xuống 1 bước và sụp lạy 4 lạy nhịp xướng theo nhịp xướng của người xướng tế: hưng là đứng dậy, bái là lạy theo lối phủ phục toàn thân

	Hưng
	Đứng cả dậy

	Bình thân phục vị
	Trở vể chổ cũ đứng nghiêm

	Hành Sơ hiến lễ, tế quan nghệ hương án tiền
	Chủ tế đi theo chữ á 亞 từ  chiếu dưới, đi qua chiếu thứ 2 lên chiếu trên

	Nghệ tửu tôn sở, tư tôn giả cử mịch
	Chấp sự mở miếng vải đỏ phủ mịch ra, trên mịch  để 3 chén

	Chước tửu
	Rót rượu

	Nghệ tổ tiên tiền quỵ
	Tế chủ ở chiếu trên  quỳ xuống, các vị sau cũng quỳ theo

	Tiến tước
	Một chấp sự dâng đài rượu cho chủ tế, chủ tế nâng đài rượu vái rồi đưa trả lại cho chấp sự

	Hiến tước
	Chấp sự đông  nâng đày rượu ngang tầm mặt đi vào nội điện, đặt rượu nơi ban chính điện rồi trở ra

	Điển tửu
	Các chấp sự nâng đày đèn, rượu ngang tầm mặt đi vào nội điện, đặt rượu nơi ban chính điện rồi trở ra. Người bâng đèn đi ngang, người bâng rượu đi tiến- bước lên 1 bước, lùi lại nửa bước theo tiếng nhạc/ hoặc tiếng trống / chiêng.

	Phủ phục, hưng, bái, bình thân
	Tất cả chủ tế và bồi tế :  phủ phục  lạy 2 lạy rồi đứng lên theo lênh xướng.

	Phục vị
	Chủ tế trở về vị trí cũ

	Nghệ độc chúc sở tại hương án tiền
	Chủ tế bước lên chiếu thứ nhất

	Quỵ
	Chủ tế quỳ xuống, các bồi tế cùng quỳ

	Chuyển chúc
	Chấp sự Tây lên bàn thờ đem chúc xuống quỳ bên cạnh chánh tế

	Tuyên đọc
	Người đọc chúc quỳ bên cạnh tuyên đọc

	Phủ phục, hưng bái
	Chủ tế khấu đầu lạy hai lạy

	Bình thân, phục vị
	Chủ tế về chỗ cũ

	  
Hành Á hiến lễ nghệ hương án tiền 
	
Dâng rượu lần thứ hai như lần sơ hiến

	Nghệ tửu tôn sở, tư tôn giả cử mịch
	  Lần 2

	Chước tửu
	 Lần 2

	Nghệ tổ tiên tiền quỵ
	 Lần 2

	Tiến tước
	 Lần 2

	Hiến tước
	Lần 2

	Điển tửu
	Lần 2

	Phủ phục, hưng, bái, bình thân
	Tất cả về vị trí phủ phục  lạy 2 lạy rồi đứng lên

	Phục vị
	Trở về vị trí cũ

	Hành Chung hiến lễ nghệ hương án tiền
	Dâng rượu lần thứ 3 như lần sơ hiến

	Nghệ tửu tôn sở, tư tôn giả cử mịch
	 Lần 3

	Chước tửu
	 Lần 3

	Nghệ tổ tiên tiền quỵ
	 Lần 3

	Tiến tước
	 Lần 3

	Hiến tước
	Lần 3

	Điển tửu
	Lần 3

	Phủ phục, hưng, bái, bình thân
	Tất cả về vị trí phủ phục  lạy 2 lạy rồi đứng lên

	Phục vị
	Trở về vị trí cũ

	Ẩm phúc
	Chấp sự vào trong đưa lộc (rượu và trầu)

	Nghệ ẩm phúc vị
	Chủ tế bước lên chiếu giữa, quỳ xuống; bưng rượu, vái, uống một hơi cho hết

	Thụ tộ
	Chủ tế bưng trầu, vái , ăn và đi ra, đưa trầu cho mọi người ăn

	Phủ phục, hưng bái
	Khấu đầu lạy hai lạy

	Bình thân, phục vị
	Chủ tế về chỗ cũ

	Phần chúc
	Hóa chúc

	Lễ tất
	Xong lễ, mỗi người vái ba vái
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LINH VỊ TỔ TIÊN

HƯƠNG ÁN
 GIA VONG
BÀN LỄ VẬT
HƯƠNG ÁN
 GIA THẦN


 HƯƠNG ÁN
 CÚNG TỔ

Chiêng
Trống



Chấp sự đông


BÀN RÓT RƯỢU
Các CHẤP SỰ CUNG HIỂN TỬU


Đông xướng

Chấp sự tây

Các bồi tế




Chủ tế
CHIẾU 3
CHIẾU 2

CHIẾU 1
Tây xướng

Các bồi tửu
Bế đăng
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Duy  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ,  
Đệ …. Tuế thứ ,  …. nguyệt , …… nhật 
…………… tỉnh ,  ………….. huyện , ……….. xã , ………….  thôn 
……………………đường đại tộc / chi tộc
Chính tế:
Trưởng tộc……………………../,  đại diện  trưởng tộc …………………..  hiệp dữ chư vị thúc phụ ,  nội ngoại , nam  nữ , tử, tôn  đồng tộc đẳng , cảm cáo vu
 
Cung thỉnh hương đăng quả phẩm………………….. lễ vật chi cung trần bạc lễ 
 Viết:  kim vi: -…..(Bản đường  thượng nguyên/trung nguyên/tân niên/ tất niên/lễ tổ…………….)  tế
 
Hiển đệ nhất………………………….. vị tiền
Hiển đệ nhị ………………………….. vị tiền
………………………………………………………….
Nội gia tiên cao  tằng tổ khảo, tỷ liệt vị tiên linh   
Ngoại gia tiên cao  tằng tổ khảo, tỷ liệt vị tiên linh 
Tổ bá, tổ thúc, tổ cô,  cô di tị muội đồng lai hâm hưởng 

Bản gia ngũ tự phúc thần đồng lai  giám cách 



Cung văn:
物本乎天人本乎祖
慈世德之作求寔家疆之永愈
接宇相登於綠地
桂槐易葉之方
遺謀無蔗於仝
不扦之功德及功兒建之孝賢
弗世之祖宗自古亦仝本末
兒孫每到春秋敢欬張諸霜露
勳高育尉於考伕招格再乩於顇累
司刺良神堇陳禮數
雲弁靈爽其鄰不遠之精神
鄰只呈祥上演無窮之作胤
萬望先祖無邊之德也
以聞
HÁN VĂN 
Ư linh vị tiền viết:
Vật bản hồ thiên, nhân bản hồ tổ
Từ thế đức chi tác cầu, thực gia cương chi vĩnh dụ
Tiếp vũ tương đăng ư lục địa
Quế hòe dịch diệp chi phương 
Di mưu vô giá ư đồng, nhân qua điệp liên chi tú
Bất thiên chi công đức cập công nhi kiến chi hiếu hiền
Phất thế chi tổ tông tự cổ diệc đồng chi bản mạt 
Nhi tôn mỗi đáo xuân thu cảm khái trương chư sương lộ
Huân cao dục úy ư khảo phu,  chiêu cách tái kê ư tụy lụy
Tư thích lương thần, cẩn trần lễ số
Vân biền linh sảng kỳ lâm bất viễn chi tinh thần
Lân chỉ trình tường thượng diễn vô cùng chi tác dận
Vạn vọng tiên tổ vô biên chi đức dã
Dĩ văn – cẩn cáo

DIỄN DỊCH- BẢN CHỮ QUỐC NGỮ
Trộm nghĩ rằng:
Cây cao bóng mát/ Quả tốt hương bay
Công tài bồi xưa những ai gây
Của quí hoá nay con cháu hưởng
Ơn Trời Đất Phật Tiên, Chư vị Tôn thần
Sau nhờ ơn Tổ tiên gây dựng, kể công tân khổ biết là bao
Đến nay con cháu dồi dào, hưởng miếng trân cam…
Nay nhân ….( bản đường  thượng nguyên/trung nguyên/tân niên/ tất niên/lễ tổ…)
Nghĩ đến ơn xưa
Con cháu sửa lễ lạt long thành
Kính cẩn dâng lên tổ tiên
Mong nhờ Tổ phúc
Hoà cốc phong đăng
Thóc lúa thêm tăng
Hoa màu tươi mới
Làm ăn tiến tới
Con cháu được nhờ
Lễ tuy đơn sơ
Tỏ lòng thành kính

Cẩn cáo
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Giỗ là một buổi lễ, nghi thức theo phong tục tập quán nhằm tưởng nhớ đến những người đã qua đời. Ý nghĩa của giỗ là để nhắc nhở con cháu về những người đã đi trước; gắn kết tình cảm của các thành viên trong cùng một gia đình, dòng họ, đôi khi trong cùng nghề.
Cúng giỗ là một buổi lễ kỷ niệm ngày người mất qua đời quan trọng của người Việt, được tính theo Âm lịch. Ngày này là ngày để thể hiện tấm lòng thủy chung, thương xót của người đang sống với người đã khuất, thể hiện đạo hiếu đối với Tổ tiên. Nhà giàu thì tổ chức làm giỗ linh đình, mời người thân trong dòng họ, bạn bè gần xa, anh em bằng hữu về dự giỗ. Nhà nghèo thì chỉ cần lưng cơm, đĩa muối, quả trứng, ba nén nhang, một đôi nến và vài món ăn giản dị cúng người mất cũng đã có lòng thành kính đối với người đã mất. Lòng thủy chung, thương xót người đã khuất chỉ phụ thuộc vào việc con cháu phải nhớ ngày người mất để làm giỗ, không liên quan đến việc làm giỗ lớn hay nhỏ.
Thân bằng, cố hữu của những người quá cố nếu thấy lưu luyến thì đến dự giỗ theo ngày đã định sẵn từ trước, không cần phải đợi đến thiệp mời như tiệc cưới, lễ mừng, không nên có chuyện hữu thỉnh hữu lai, vô thỉnh bất đáo (有請有来, 无请不到), nghĩa là có mời thì đến, không mời không đến.



Theo sách "Thọ Mai gia lễ" việc cúng giỗ chỉ thực hiện trong 5 đời theo phép "ngũ đại đồng đường", đến đời thứ 6 người chịu trách nhiệm cúng giỗ sẽ mang "thần chủ" của cụ 6 đời đem đi chôn mà không thờ cũng nữa gọi là "ngũ đại mai thần chủ". Tất cả các "thần chủ" đều được sửa lại nâng lên 1 đời tính từ người chịu trách nhiệm cúng giỗ, còn về phần cụ 6 đời sẽ rước vào nhà thờ họ để khấn chung với cộng đồng gia tiên trong những dịp xuân tế hay chạp tổ.
Thuỷ Tổ dòng họ thì cụ ông gọi là Hiển Thuỷ Tổ Khảo còn cụ bà gọi là Hiển Thuỷ Tổ Tỷ
Từ đời thứ 2 kể từ sau Thuỷ Tổ đến trước ngũ đại tính trực tiếp từ bản thân người chịu trách nhiệm cúng giỗ.
Nếu là đàn ông đã chết thì chỉ khấn gộp chung là Hiển Cao Tằng Tổ Khảo  
Nếu là đàn bà đã chết thì chỉ khấn gộp chung là Hiển Cao Tằng Tổ Tỷ

a) Ngũ Đại tính trực tiếp từ bản thân người chịu trách nhiệm cúng giỗ
Nếu kị ông can đã chết thì phải khấn là Hiển Cao Tổ Khảo; Nếu kị bà can đã chết thì phải khấn là Hiển Cao Tổ Tỷ
Nếu kị bác nội (anh kị nội) đã chết thì phải khấn là Hiển Cao Tổ Bá Khảo, còn kị bà bác nội (chị dâu kị nội) đã chết thì phải khấn là Hiển Cao Tổ Bá Tỷ, cũng như thế mà là kị chú nội (em kị nội) hoặc kị thím (em dâu kị nội) thì sửa chữ Bá thành chữ Thúc. Trường hợp kị cô ruột (chị hay em gái kị nội) thì bỏ các chữ Bá, Thúc đi mà thay vào đó bằng chữ Cô, các trường hợp trên nếu chết non khi chưa đến "tuổi vị thành niên" đều phải thêm chữ Mãnh đằng trước chữ Cao mà bỏ chữ Hiển và chữ Khảo đi.
b) Tứ Đại tính trực tiếp từ bản thân người chịu trách nhiệm cúng giỗ
Nếu cố ông đã chết thì phải khấn là Hiển Tằng Tổ Khảo; Nếu cố bà đã chết thì phải khấn là Hiển Tằng Tổ Tỷ
Nếu cố bác nội (anh cụ nội) đã chết thì phải khấn là Hiển Tằng Tổ Bá Khảo, còn cụ bà bác nội (chị dâu cụ nội) đã chết thì phải khấn là Hiển Tằng Tổ Bá Tỷ, cũng như thế mà là cụ chú nội (em cụ nội) hoặc cụ thím (em dâu cụ nội) thì sửa chữ Bá thành chữ Thúc. Trường hợp cụ cô ruột (chị hay em gái cụ nội) thì bỏ các chữ Bá, Thúc đi mà thay vào đó bằng chữ Cô, các trường hợp trên nếu chết non khi chưa đến "tuổi vị thành niên" đều phải thêm chữ Mãnh đằng trước chữ Tằng mà bỏ chữ Hiển và chữ Khảo đi.
c)Tam Đại tính trực tiếp từ bản thân người chịu trách nhiệm cúng giỗ
Nếu ông nội đã chết thì phải khấn là Hiển Tổ Khảo, Nếu bà nội đã chết thì phải khấn là Hiển Tổ Tỷ.
Nếu ông ngoại (trường hợp bên mẹ không còn người thừa tự) đã chết thì phải khấn là Hiển Ngoại Tổ Khảo
Nếu bà ngoại (trường hợp bên mẹ không còn người thừa tự) đã chết thì phải khấn là Hiển Ngoại Tổ Tỷ
Nếu ông bác nội (anh ông nội) đã chết thì phải khấn là Hiển Tổ Bá Khảo, còn bà bác nội (chị dâu ông nội) đã chết thì phải khấn là Hiển Tổ Bá Tỷ, cũng như thế mà là ông chú nội (em ông nội) hoặc bà thím (em dâu ông nội) thì sửa chữ Bá thành chữ Thúc. Trường hợp bà cô ruột (chị hay em gái ông nội) thì bỏ các chữ Bá, Thúc đi mà thay vào đó bằng chữ Cô, các trường hợp trên nếu chết non khi chưa đến "tuổi vị thành niên" đều phải thêm chữ Mãnh đằng trước chữ Tổ mà bỏ chữ Hiển và chữ Khảo đi.
d) Nhị Đại tính trực tiếp từ bản thân người chịu trách nhiệm cúng giỗ
Nếu cha đẻ đã chết thì phải khấn là Hiển Khảo; Nếu mẹ đẻ đã chết thì phải khấn là Hiển Tỷ
Nếu cha vợ (trường hợp bên vợ không còn người thừa tự) đã chết thì phải khấn là Hiển Nhạc Phụ; Nếu mẹ vợ (trường hợp bên vợ không còn người thừa tự) đã chết thì phải khấn là Hiển Nhạc Mẫu
Nếu bác ruột (anh bố) đã chết thì phải khấn là Hiển Bá Khảo, còn bác dâu (chị dâu bố) đã chết thì phải khấn là Hiển Bá Tỷ, cũng như thế mà là chú ruột (em bố) hoặc thím (em dâu bố) thì sửa chữ Bá thành chữ Thúc. Trường hợp cô ruột (chị hoặc em gái bố) thì bỏ các chữ Bá, Thúc đi mà thay chữ Cô vào vị trí đó, các trường hợp trên nếu chết non khi chưa đến "tuổi vị thành niên" đều phải thêm chữ Mãnh đằng trước mà bỏ chữ Hiển và chữ Khảo đi.
Nếu cậu ruột (anh hoặc em trai mẹ) đã chết (trường hợp bên mẹ không còn người thừa tự) thì phải khấn là Hiển Cữu Phụ, vợ của cậu thay chữ Phụ ra chữ Mẫu. Nếu là chị mẹ thì để nguyên chữ Hiển mà thay 2 chữ sau là Bá Mẫu, còn em gái mẹ thì đổi chữ Bá thành chữ Di, chồng bá hoặc chồng gì thì đổi chữ Mẫu thành chữ Phụ là xong, tất cả những người chết trẻ khi chưa thành niên thì đảo chữ Hiển sang chữ Mãnh.
e) Nhất Đại tính trực tiếp từ bản thân người chịu trách nhiệm cúng giỗ
Nếu anh trai đã chết thì phải khấn bà o Huynh, trường hợp anh cùng bố khác mẹ gọi là: Thân Huynh, trường hợp anh cùng mẹ khác bố gọi là Thệ Huynh, trường hợp người anh đó chết non khi còn ở "tuổi vị thành niên" thì thêm chữ Mãnh vào trước chữ Huynh. Tương tự nếu người quá cố là em trai thì thay chữ Huynh bằng chữ Đệ, nếu là chị gái đổi thành chữ Tỷ và em gái thì sửa là chữ Muội. Còn trường hợp chị dâu (nếu chưa có con với anh mà ở vậy không tái giá) thì thay chữ Huynh bằng chữ Tẩu và em dâu thì đổi gọi thành Đệ Phụ.
Nếu anh con bác ruột đã chết (trường hợp bên đó vô thừa tự) thì phải khấn là Tụng Huynh, trường hợp người anh đó chết non khi còn ở "tuổi vị thành niên" thì thêm chữ Mãnh vào trước chữ Huynh, nếu là chị gái con bác ruột thì đổi chữ Huynh thành chữ Tỷ. Tương tự nếu người quá cố là em trai con chú ruột thì thay chữ Huynh bằng chữ Đệ, cũng như vậy mà là em gái thì sửa thành chữ Muội. Còn trường hợp chị dâu (nếu chưa có con với anh con bác ruột mà ở vậy không tái giá) thì thay chữ Huynh bằng chữ Tẩu và em dâu thì đổi gọi thành Đệ Phụ.
Nếu vợ chết trước thì chồng sẽ khấn là Hiền Thê, ngược lại vợ sẽ khấn chồng là Lương Phu
f) Nghịch cảnh
Nếu con trai không may chết trước cha mẹ khi đã đến tuổi thành niên mà chưa có gia đình (trong trường hợp các em còn nhỏ) thì gọi là Yểu Tử, tương tự con gái là Yểu Nữ.
Ghi chú: Tất cả những trường hợp chết chưa đến tuổi thành niên (nữ dưới 13 tuổi, nam dưới 16 tuổi) không có cúng giỗ riêng mà đều khấn chung là Thương Vong Tòng Tự.


Sau khi cúng giỗ, gia đình thường dọn thức ăn vừa cúng xong để cùng ăn, coi như hưởng lộc của tiền nhân. Bạn bè thân thuộc cũng được mời đến dùng bữa, tức là đi ăn giỗ. Một biến thể của việc cúng giỗ là tục thờ "hậu" do nhà chùa hay đình làng đảm nhiệm. Trong trường hợp này người quá cố đã cúng tiền hay ruộng vào chùa hay đình để được hưởng lễ vật vào những ngày kỵ nhật. Trước khi hạ xuống, chủ nhà phải vái 3 vái ngắn (gọi là Lễ Tạ). Phải làm như vậy để tạ ơn gia tiên đã về thừa hưởng những lễ mà con cháu đã dâng lên. 
Dịp này là để con cháu trong dòng họ tề tựu lại để cùng ăn giỗ, thăm hỏi tình hình lẫn nhau. Ngày Cát kỵ thường chỉ mời khách nằm gọn trong gia đình, dòng tộc đến ăn giỗ (diện mời không rộng như Tiểu Tường và Đại Tường).
Gia chủ khăn áo chỉnh tề, bước vào khấn Tổ tiên. Khách đến dự giỗ thì đặt đồ lễ lên bàn thờ, cùng gia chủ vái 4 lạy 3 vái. Sau khi gia chủ, khách khứa, bạn bè thân hữu khấn lễ xong xuôi thì đợi hết ba tuần hương thì gia chủ đứng trước bàn thờ để lễ tạ bằng ba vái ngắn rồi lấy đồ vàng mã đem đi đốt. Cuối cùng, gia chủ bày bàn để mời khách khứa ăn giỗ, để cùng ôn lại những kỷ niệm về người đã khuất đồng thời thăm hỏi về công việc lẫn nhau. Sau khi ăn giỗ xong, gia chủ hạ tất cả lễ vật trên bàn thờ, chia đều mỗi túi một hay nhiều thứ cho từng gia đình - thân khách gọi là lộc của Tổ tiên, bao gồm: hoa quả, bánh kẹo...


5. [bookmark: _Toc57226305][bookmark: _Toc57236892][bookmark: _Toc4317][bookmark: _Toc61045116]	Những ngày quan trọng trong cúng giỗ 

Trong thờ cúng tổ tiên, có 3 ngày giỗ: Giỗ Đầu, Giỗ Hết, Giỗ Thường.

[bookmark: _Toc57226306][bookmark: _Toc61045117] Giỗ Đầu 

Gọi là Tiểu Tường (chữ Hán: 小祥), là ngày giỗ đầu tiên sau ngày người mất đúng một năm, nằm trong thời kỳ tang, là một ngày giỗ vẫn còn bi ai, sầu thảm. Thời gian một năm vẫn chưa đủ để làm khuây khỏa những nỗi đau buồn, xót xa tủi hận trong lòng của những người thân. Trong ngày Giỗ Đầu, người ta thường tổ chức trang nghiêm không kém gì so với ngày để tang năm trước, con cháu vẫn mặc đồ tang phục. Lúc tế lễ và khấn Gia tiên, những người thân thiết của người quá cỗ cũng khóc giống như ngày đưa tang ở năm trước. Nhà có điều kiện thì có thể thuê cả đội kèn trống nữa.
Sắm lễ 
Vào ngày Giỗ Đầu, ngoài mâm lễ mặn và hoa, quả, hương, phẩm oản... thì người ta thường mua sắm rất nhiều đồ hàng mã không chỉ là tiền, vàng, mã làm bằng giấy mà còn cả các vật dụng như quần, áo, nhà cửa, xe cộ và một hình nhân. Hình nhân ở đây không có nghĩa là thế mạng cho người thật (người còn sống) mà là do nhân dân tin rằng, với phép thuật của thầy phù thủy thì hình nhân này sẽ hóa thành một người thật, xuống dưới Âm giới để hầu hạ vong linh người mất. Gia chủ sẽ đem những đồ lễ này lên bàn thờ để cúng. Cúng xong thì đem ra ngoài mộ để đốt.
Những đồ vàng mã trong ngày Tiểu Tường được gọi là mã biếu, vì khi những đồ lễ này được gửi từ cõi Dương gian xuống dưới cõi Âm ty thì người quá cố và Gia tiên không được dùng, mà phải đem những đồ lễ này đi biếu các Ác thần để tránh sự quấy nhiễu.
Sau khi lễ Tạ và hóa vàng xong, gia chủ bầy cỗ bàn mời họ hàng, khách khứa ăn giỗ. Khách đến ăn giỗ ăn mặc trang nghiêm, vẫn còn một sự bi ai, sầu thảm như ngày để tang năm trước.
Sau lễ này, người ta sẽ sửa sang lại mộ cho người quá cố, thi hài vẫn nằm dưới huyệt hung táng.


[bookmark: _Toc57226307][bookmark: _Toc61045118]  Giỗ Hết 

Giỗ Hết gọi là Đại Tường (chữ Hán: 大祥), là ngày giỗ sau ngày người mất hai năm, vẫn nằm trong thời kỳ tang. Thời gian hai năm cũng vẫn chưa đủ để hàn gắn những vết thương trong lòng những người còn sống. Trong lễ này, người ta vẫn tổ chức trang nghiêm. Lúc tế lễ người được giỗ và Gia tiên, con cháu vẫn mặc đồ tang phục và vẫn khóc giống như Giỗ Đầu và ngày đưa tang, vẫn bi ai sầu thảm chẳng kém gì Giỗ Đầu. Nhà có điều kiện thì có thể thuê cả đội kèn trống nữa.
Sắm lễ 
Vào ngày Giỗ Hết, ngoài mâm lễ mặn và hoa, quả, hương, phẩm oản... thì người ta thường mua sắm rất nhiều đồ hàng mã không chỉ là tiền, vàng, mã làm bằng giấy mà còn cả các vật dụng như quần, áo, nhà cửa, xe cộ giống như trong ngày Giỗ Đầu. Vàng mã được đốt cho người quá cố cũng nhiều hơn ngày Giỗ Đầu.
Những đồ vàng mã trong ngày Đại Tường được gọi là mã biếu, vì khi những đồ lễ này được gửi từ cõi Dương gian xuống dưới cõi Âm ty thì người quá cố và Gia tiên không được dùng, mà phải đem những đồ lễ này đi biếu các Ác thần để tránh sự quấy nhiễu.
Sau khi lễ Tạ và hóa vàng xong, gia chủ bầy cỗ bàn mời họ hàng, khách khứa ăn giỗ. Diện mời đến ăn giỗ dịp này thường đông hơn lễ Tiểu Tường, cỗ bàn cũng làm linh đình và công phu hơn. Khách đến ăn giỗ vẫn mặc đồ tang phục, vẫn còn một sự bi ai, sầu thảm như ngày để tang hai năm trước và Tiểu Tường.
Sau ngày lễ này hết hai tháng, đến tháng thứ ba người ta sẽ chọn ngày tốt để trừ phục (còn gọi là đàm tế) tức có nghĩa là bỏ tang, người thân sẽ đốt hết những áo quần tang, gậy chống. Sau đó, người đang sống sẽ trở lại cuộc sống thường nhật, có thể tổ chức hay tham gia các cuộc vui, đình đám và người vợ / người chồng mới có thể đi bước nữa. Đây là một buổi lễ vô cùng quan trọng, vì nó là một bước ngoặt đối với người đang sống và vong linh của người đã mất.
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Giỗ Thường còn gọi là ngày cát kỵ (chữ Hán: 吉忌), là ngày giỗ sau ngày người mất từ ba năm trở đi. Cát kỵ nghĩa là Giỗ lành. Trong lễ giỗ này, con cháu chỉ mặc đồ thường phục, không khóc như ngày đưa ma nữa, không còn cảnh bi ai, sầu thảm, là dịp để con cháu người quá cố sum họp để tưởng nhớ người đã khuất và diện mời khách không còn rộng rãi như hai lễ Tiểu Tường và Đại Tường.
Ngày giỗ thường được duy trì đến hết năm đời. Đến sau năm đời, vong linh người quá cố được siêu thoát, đầu thai hóa kiếp trở lại nên không cần thiết phải cúng giỗ nữa mà nạp chung vào kỳ xuân tế. Nhưng quan trọng hơn là con cháu còn nhớ đến tổ tiên và người đã khuất, thể hiện lòng thành kính. Cúng giỗ không nhất thiết phải quá đắt đỏ, linh đình hay quá cầu kỳ, nhà nghèo chỉ cần có đĩa muối, bát cơm úp, quả trứng luộc thì cũng đã giữ được đạo hiếu với tổ tiên.


a)	Sắm lễ 
Trong lễ giỗ này, người ta thường làm cỗ bàn bình thường, có thể lớn hay nhỏ tùy từng gia đình. Người ta cũng đốt nhiều vàng mã cho người cõi âm có cái dùng như ngày tiểu tường và đại tường.
Sau khi lễ tạ và hóa vàng xong, gia chủ bầy cỗ bàn mời họ hàng, khách khứa ăn giỗ, cùng thăm hỏi lẫn nhau và ôn lại những kỷ niệm của người đã khuất. Diện này chỉ thường mời khách gọn trong phạm vi họ hàng (không rộng như hai giỗ trước). Ngày này, khách đến ăn giỗ không còn quá đau buồn như hai lễ tiểu tường và đại tường trước, có thể mặc trang phục bình thường.
Ngày tiên thường và chính kỵ 
Trong việc cúng vào ngày Giỗ thì bao gồm gồm 2 lễ quan trọng: lễ tiên thường (先嘗 lễ cúng vào ngày trước ngày người chết qua đời 1 ngày), lễ chính kỵ (正忌 chính ngày mất).
b) Ngày cáo giỗ 
Ngày cáo giỗ còn được gọi là tiên thường là ngày giỗ trước ngày người quá cố qua đời. Trong ngày này, con cháu cúng cáo giỗ để mời người đã khuất hôm sau về hưởng giỗ, xin phép Thổ công cho phép vong hồn người được giỗ và nội ngoại cùng về hưởng giỗ cùng con cháu. Ngày cúng cáo giỗ chỉ được áp dụng đối với giỗ trọng (tức những người hàng trên hoặc ngang hàng trưởng gia như kỵ, cụ, ông, bà, cha, mẹ, chồng, vợ, anh, chị, em...) mà không cần thiết phải áp dụng đối với giỗ mọn (tức những người hàng dưới trưởng gia như con, cháu, chắt, chít...) mà chỉ cúng ngày chính giỗ. Vào ngày này, trưởng gia mang lễ ra mộ mời vong hồn về, sửa sang lại mộ phần cho ngay ngắn.
Ngày này, bàn thờ được dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ từ sáng sớm để chuẩn bị cho việc cúng lễ Tiên Thường vào buổi chiều. Họ hàng nội ngoại thường gửi giỗ và sửa soạn để làm giỗ hôm sau. Lúc đầu sẽ cúng gia tiên và con cháu sẽ ăn uống với nhau. Phải cúng Công thần Thổ Địa trước, Gia Tiên sau. Bàn thờ lúc nào cũng hương khói nghi ngút cho đến hết lễ chính kỵ vào buổi sáng hôm sau.
Khi cúng, gia chủ cần phải cúng để mời người được hưởng giỗ trước, tiếp theo mới đến mời Gia tiên nội/ngoại từ bậc cao nhất đến thấp nhất và cáo thỉnh Gia thần cùng về đây để dự tiệc Giỗ.

c) Ngày chính giỗ 
Ngày chính giỗ còn được gọi là chính kỵ là ngày mất của người được giỗ. Điều bắt buộc trong cỗ cúng là phải có bát cơm úp và một quả trứng luộc kèm gia vị (ngày nay không bắt buộc).
Gia chủ có thể mời khách khứa trong làng xóm, trong họ đến dự. Khách khi đến đều mang theo trà, cam, rượu... đến lễ giỗ. Khi khách đến thì đón đồ lễ đưa lên bàn thờ. Sau đó chủ nhà mời khách uống trà, ăn trầu hay bánh kẹo... Cỗ bàn được sắp thành từng mâm đặt trên chiếc cũi tầm, mỗi mâm có bốn hoặc sáu người ngồi ăn. Thành phần mâm cỗ gồm vài món ăn tinh khiết, thơm ngon mà chủ nhà đã chuẩn bị cùng với nước uống, bát đũa...
Những người cùng lứa tuổi, ngôi vị được ngồi vào một mâm. Đàn ông và đàn bà không nên ngồi chung. Cỗ hay được làm vào buổi trưa có khi còn được lai rai đến buổi chiều. Sau khi khách ra về hết chủ nhà lên bàn thờ thắp thêm một tuần hương, lễ tạ xin hóa vàng.
Có gia đình thường mời cả hai lễ tiên thường và chính kỵ, đôi khi lễ tiên thường đông hơn vì vào buổi chiều, khi làm xong việc thì tới nhà hàng xóm ăn giỗ tiện hơn. Có những gia đình cả hai vợ chồng được mời đến dự cả hai lễ, một người đi ăn lễ tiên thường và một người đi ăn lễ chính kỵ. Dần dần, người ta đã giản lược đi, chỉ mời khách đến dự trong một lễ nhưng vẫn cúng vàng hương, rượu trong cả hai lễ. Theo phong tục, lễ tiên thường phải cũng buổi chiều, lễ chính kỵ phải cúng buổi sáng kể cả khi đến chiều hoặc tối hôm đó mới mất. 

[bookmark: _Toc57226309][bookmark: _Toc61045120]Gửi giỗ 

Người quá cố có rất nhiều con cháu, chỉ cúng giỗ tại nhà con trai trưởng, nếu con trai trưởng mất thì làm tại nhà cháu đích tôn. Con cháu sẽ tề tựu ở nhà con trai trưởng làm giỗ. Nếu người được giỗ là hàng cao thì con cái, cháu chắt đến nhà trưởng tộc. Lễ gửi giỗ trọng hay mọn, lớn hay nhỏ thì tùy thuộc theo hoàn cảnh và mối quan hệ với người chết của từng gia đình. Con cháu sẽ là những người đóng góp nhiều nhất. Để giảm bớt gánh nặng chi phí cho trưởng chi hay trưởng họ, con cháu hay gửi giỗ bằng tiền, đồ lễ vật có giá trị khác như: vài cân hoa quả, vàng hương hoặc có thể chỉ là thẻ hương. Cũng có thể gửi giỗ theo sở thích của người mất mà gửi. Những người sống ở xa không có khả năng về dự giỗ thì cúng vọng mời vong hồn về hưởng giỗ, gửi đồ lễ cho trưởng họ. Những đồ lễ được gửi đến được trưởng tộc đem lên bàn thờ cúng hết. Khi ăn giỗ xong, con cháu được chia lộc của ông bà tổ tiên.
Làng xã cổ truyền trước năm 1945 còn có ruộng hương hỏa để góp phần lợi nhuận cho người làm giỗ.


[bookmark: _Toc2279826][bookmark: _Toc57226310][bookmark: _Toc61045121] Cúng giỗ người  không truyền tự

a) Những người đã đến tuổi thành thân, thành nhân nhưng khi chết chưa có vợ hoặc mới có con gái, chưa có con trai hoặc có con trai nhưng con trai cũng chết, trở thành phạp tự (không có con trai nối giòng). Những người đó có cúng giỗ. Người lo việc giỗ chạp là người cháu (con trai anh hoặc anh ruột) được lập làm thừa tự. Người cháu thừa tự được hưởng một phần hay toàn bộ gia tài của người đã khuất. Sau khi người thừa tự mất thì con cháu người thừa tự đó tiếp tự.
b)Những người chưa đến tuổi thành thân (dưới 16 hoặc dưới 18 tuổi, tuỳ theo tục lệ địa phương) sau khi hết lễ tang yết cáo với tổ tiên xin phụ thờ với tiên tổ. Những người đó không có lễ giỗ riêng, ai cúng giỗ chỉ là ngoại lệ. Có những gia đình bữa nào cũng xới thêm một bát cơm, một đôi đũa đặt bên cạnh mân, coi như người thân còn sống trong gia đình. Ðiều này không có trong gia lễ nhưng thuộc về tâm linh, niềm tưởng vọng đối với thân nhân đã khuất.
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 Theo truyền thống, việc thực hiện cúng giỗ thường thực hiện theo các bước cơ bản, người xưa thường xướng lễ theo các bước sau:
(các bước này không thực hiện theo lễ tiểu tường và đại tường)

HÀNH LỄ CÁT KỴ 

	1. Củ soát tế vật

	2. Chấp sự giả các tư kỳ sự

	3. Tế chủ dữ chấp sự các nghệ quán tẩy sở, quán tẩy thuế cân

	4. Tế chủ tựu vị

	5. Quỵ

	6. Thượng hương

	7. Cúc cung bái

	8. Hưng

	9. Bình thân phục vị


	  Hành Sơ hiến lễ, tế chủ nghệ hương án tiền

	10. Chước tửu

	11. Nghệ tổ tiên tiền quỵ

	12. Tiến tước

	13. Hiến tước

	14. Phủ phục, hưng, bái, bình thân

	15. Phục vị

	16. Nghệ độc chúc sở tại hương án tiền

	17. Quỵ

	18. Chuyển chúc

	19. Tuyên đọc

	20. Phủ phục, hưng bái

	21. Bình thân, phục vị


	  Hành Á hiến lễ nghệ hương án tiền 

	22. Chước tửu

	23. Nghệ tổ tiên tiền quỵ

	24. Tiến tước

	25. Hiến tước

	26. Phủ phục, hưng, bái, bình thân

	27. Phục vị

	  
Hành Chung hiến lễ nghệ hương án tiền

	28. Chước tửu

	29. Nghệ tổ tiên tiền quỵ

	30. Tiến tước

	31. Hiến tước

	32. Phủ phục, hưng, bái, bình thân

	33. Phục vị

	34. Phần chúc

	35. Lễ tất
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Duy.  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ,  
Năm thứ ……………, Ngày ………tháng………….năm……..
Tại …………………………………………….
Nguyên quán ………………………………….
Con trai…………………………….. , hợp cùng ………………..
.
Cùng  nội/ ngoại , con, cháu,…………………………

KÍnh dâng : Hương, đăng, quả  phẩm, ……………… các lễ vật …… bày ra trước án.

Hiển (khảo/tỷ/tổ khảo/tổ tỷ)………………………………………..(người được cúng giổ)

Lý do là : Hôm nay chính ngày kỵ của………………………….(cha/mẹ/ông/bà/cố...)

 Hiển  Cao tằng tổ khảo : ………………..   phối bà chính thất/ thứ thất/kế thất ………………. chi linh.       Vị tiền. 

Hiển Tằng tổ khảo : ……………… phối bà ……….. chính thất ……….,  chi linh .             Vị tiền.

Hiển tổ khảo: ………………..phối bà ………………….  chi linh.	Vị tiền.
………………….
…………………..

Hiển bá/ thúc : ………………phối bà…………… chi linh vị tiền
Hiển cô : ………………………phối ông……………, chi linh vị tiền
………………………………
………………………………..
(Mời trong 5 đời, mời cả những người có liên quan đã xuất giá (đã chết) như  giổ ông thì : mời cô , chồng cô ; giổ cha/ mẹ thì mời chị, chồng chị …)
Sau đó mời chung :
Nội gia tiên cao  tằng tổ khảo, tỷ liệt vị tiên linh   
Ngoại gia tiên cao  tằng tổ khảo, tỷ liệt vị tiên linh 
Tổ bá, tổ thúc, tổ cô,  cô di tị muội đồng lai hâm hưởng 

Bản gia ngũ tự phúc thần đồng lai  giám cách và phù hộ cho tòan gia an ninh khang thái, vạn sự tốt lành.

(nếu người cúng có ý riêng thì cúng thêm soạn thành văn…tùy theo đối tượng ; nếu không thì trình bày nguyện ước được phù hộ độ trì )

Cẩn cáo.


6. [bookmark: _Toc11923][bookmark: _Toc61045124][bookmark: _Toc57226312][bookmark: _Toc2279815]
Thủ tục, nguyên tắc: cúng, khấn, vái, và lạy

Khi cúng thì chủ gia đình phải bầy đồ lễ cùng với hoa quả theo nguyên-tắc “đông bình tây quả,” rượu, và nước. Sau đó, phải đốt đèn - đèn dầu, đèn cầy, hay đèn điện, thắp hương, đánh chiêng/ trống, khấn, và cúng trước rồi những người trong gia đình theo thứ tự trên dưới cúng sau. Hương, đèn để mời và chiêng để thỉnh.
Khi cúng thì phải chắp tay đưa lên ngang trán khấn. Khấn là lời trình với tổ tiên về ngày cúng liên quan đến tên người quá cố, ngày tháng năm ta và tây, tên địa phương mình ở, tên mình và tên những người trong gia đình, lý do cúng và lời cầu nguyên, v.v.. Riêng tên người quá cố ta phải khấn  nhỏ. Sau khi khấn rồi, tuỳ theo địa vị của người cúng và người quá cố mà vái hay lạy.
Nếu bố cúng con thì chỉ vái bốn vái mà thôi. Nếu con cháu cúng tổ tiên thì phải lạy bốn lạy. Chúng ta cần hiểu cho rõ về ý nghĩa của Cúng, Khấn, Vái, và Lạy.

7. [bookmark: _Toc57226314][bookmark: _Toc2279817][bookmark: _Toc61045125][bookmark: _Toc1341] Định nghĩa của cung, khấn, vái, và lạy

a. Cúng
Khi có giỗ Tết, gia chủ bày hoa , quả, nước, rượu, cỗ-bàn, chén bát, đũa, thìa lên bàn thờ rồi thắp hương , thắp đèn, đốt nến, khấn, vái, hay lạy để tỏ lòng hiếu kính, biết ơn, và cầu phúc lành. Đây là nghĩa rộng của cúng. Trong nghĩa bình-thường, cúng là thắp hương , khấn, lạy,và vái.
b. Khấn 
Khấn là lời cầu-khẩn lầm-rầm trong miệng khi cúng, tức là lời nói nhỏ liên quan đến các chi-tiết về ngày tháng năm, nơi-chốn, mục-đích buổi cúng lễ, cúng ai, tên những người trong gia đình, lời cầu xin, và lời hứa.
Sau khi khấn, người ta thường vái vì vái được coi là lời chào kính-cẩn. Người ta thường nói khấn vái là vậy.
c. Vái
Vái thường được áp-dụng ở thế đứng, nhất là trong dịp lễ ở ngoài trời. Vái thay thế cho lạy ở trong trường hợp này. Vái là chắp hai bàn tay lại để trước ngực rồi đưa lên ngang đầu, hơi cúi đầu và khom lưng xuống rồi sau đó ngẩng lên, đưa hai bàn tay xuống lên theo nhịp lúc cúi xuống khi ngẩng lên. Tùy theo từng trường-hợp, người ta vái 2,3,4, hay 5 vái (xem phần sau).
d. Lạy
Lạy là hành-động bày tỏ lòng tôn-kính chân-thành với tất-cả tâm-hồn và thể xác đối với người trên hay người quá-cố vào bậc trên của mình. Có hai thế lạy: thế lạy của đàn ông và thế lạy của đàn bà. Có bốn trường hợp lạy: 2 lạy, 3 lạy, 4 lạy, và 5 lạy. Mỗi trường hợp đều có mang ý-nghĩa khác nhau.
- Thế lạy của đàn ông
Thế lạy của đàn ông là cách đứng thẳng theo thế nghiêm, chắp hai tay trước ngực và dơ cao lên ngang trán, cúi mình xuống, đưa hai bàn tay đang chắp xuống gần tới mặt chiếu hay mặt đất thì xòe hai bàn tay ra đặt nằm úp xuống, đồng thời quì gối bên trái rồi gối bên phải xuống đất, và cúi rạp đầu xuống gần hai bàn tay theo thế phủ- phục. Sau đó cất người lên bằng cách đưa hai bàn tay chắp lại để lên đầu gối trái lúc bấy giờ đã co lên và đưa về phía trước ngang với đầu gối chân phải đang quì để lấy đà đứng dậy, chân phải đang quì cũng theo đà đứng lên để cùng với chân trái đứng ở thế nghiêm như lúc đầu.
Cứ theo thế đó mà lạy tiếp cho đủ số lạy . Khi lạy xong thì vái ba vái rồi lui ra.
- Thế lạy của đàn bà
Thế lạy của các bà là cách ngồi trệt xuống đất để hai cẳng chân vắt chéo về phía trái, bàn chân phải ngửa lên để ở phía dưới đùi chân trái. Nếu mặc áo dài thì kéo tà áo trước trải ngay ngắn về phía trước và kéo vạt áo sau về phía sau để che mông cho đẹp mắt. Sau đó, chắp hai bàn tay lại để ở trước ngực rồi đưa cao lên ngang với tầm trán, giữ tay ở thế chắp đó mà cúi đầu xuống. Khi đầu gần chạm mặt đất thì đưa hai bàn tay đang chắp đặt nằm úp xuống đất và để đầu lên hai bàn tay. Giữ ở thế đó độ một hai giây, rồi dùng hai bàn tay đẩy để lấy thế ngồi thẳng lên đồng-thời chắp hai bàn tay lại đưa lên ngang trán như lần đầu. Cứ theo thế đó mà lạy tiếp cho đủ số lạy cần thiết (xem phần Ý Nghĩa của Lạy dưới đây). Lạy xong thì đứng lên và vái ba vái rồi lui ra là hoàn tất.
Cũng có một số bà lại áp dụng thế lạy theo cách quì hai đầu gối xuống chiếu, để mông lên hai gót chân, hai tay chắp lại đưa cao lên đầu rồi giữ hai tay ở thế chắp đó mà cúi mình xuống, khi đầu gần chạm mặt chiếu thì xòe hai bàn tay ra úp xuống chiếu rồi để đầu lên hai bàn tay. Cứ tiếp tục lạy theo cách đã trình bày trên. Thế lạy này có thể làm đau ngón chân và đầu gối mà còn không mấy đẹp mắt.

Thế lạy của đàn ông có vẻ hùng-dũng, tượng trưng cho dương. Thế lạy của các bà có tính cách uyển-chuyển tha-thướt, tượng-trưng cho âm. Thế lạy của đàn ông có điều bất-tiện là khi mặc âu-phục thì rất khó lạy. Hiện nay chỉ có mấy vị cao-niên còn áp-dụng thế lạy của đàn ông, nhất là trong dịp lễ Quốc- Tổ. Còn phần đông, người ta có thói quen chỉ đứng vái mà thôi.
Thế lạy của đàn ông và đàn bà là truyền-thống rất có ý-nghĩa của người Việt ta. Nó vừa thành-khẩn vừa trang-nghiêm trong lúc cúng tổ-tiên. Nếu muốn giữ phong-tục tốt đẹp này, các bạn nam nữ thanh-niên phải có lòng tự-nguyện.
Muốn áp-dụng thế lạy, nhất là thế lạy của đàn ông, ta phải tập-dượt lâu mới nhuần-nhuyễn được. Nếu đã muốn thì mọi việc sẽ thành.

8. [bookmark: _Toc57226315][bookmark: _Toc2279818][bookmark: _Toc61045126][bookmark: _Toc17999] Ý nghĩa của lạy và vái

Số lần lạy và vái đều mang một ý-nghĩa rất đặc-biệt. Sau đây chúng tôi xin trình-bày về ý-nghĩa của vái và lạy. Đây là phong-tục đặc-biệt của Việt Nam ta mà người Tàu không có tục-lệ này. Khi cúng, người Tàu chỉ lạy 3 lạy hay vái 3 vái mà thôi.
[bookmark: _Toc61045127][bookmark: _Toc57226316][bookmark: _Toc2279819][bookmark: _Toc57236333][bookmark: _Toc57236904][bookmark: _Toc30359]a) Ý nghĩa của 2 lạy và 2 vái
Hai lạy dùng để áp-dụng cho người sống như trong trường-hợp cô dâu chú rể lạy cha mẹ. Khi đi phúng-điếu, nếu là vai dưới của người quá-cố như em, con cháu, và những người vào hàng con em, v.v., ta nên lạy 2 lạy.
Nếu vái sau khi đã lạy, người ta thường vái ba vái. Ý-nghĩa của ba vái này, như đã nói ở trên là lời chào kính-cẩn, chứ không có ý-nghĩa nào khác. Nhưng trong trường- hợp người quá-cố còn để trong quan-tài tại nhà quàn, các người đến phúng- điếu, nếu là vai trên của người quá-cố như các bậc cao-niên, hay những người vào hàng cha, anh, chị, chú, bác, cô, dì, v. v., của người quá-cố, thì chỉ đứng để vái hai vái mà thôi. Khi quan-tài đã được hạ-huyệt, tức là sau khi chôn rồi, người ta vái người quá cố 4 vái.
Theo nguyên lý âm-dương, khi chưa chôn, người quá-cố được coi như còn sống nên ta lạy 2 lạy. Hai lạy này tượng-trưng cho âm dương nhị khí hòa-hợp trên dương-thế, tức là sự sống. Sau khi người quá cố được chôn rồi, phải lạy 4 lạy.
[bookmark: _Toc57226317][bookmark: _Toc61045128][bookmark: _Toc2279820][bookmark: _Toc57236905][bookmark: _Toc824][bookmark: _Toc57236334]b) Ý  nghĩa của 3 lạy và 3 vái
Khi đi lễ Phật, ta lạy 3 lạy. Ba lạy tượng-trưng cho Phật, Pháp, và Tăng (xin xem bài về “Nghĩa Đích Thực của Quy Y Tam Bảo” đã được phổ biến trước đây và sẽ được nhuận sắc và phổ biến). Phật ở đây là giác, tức là giác-ngộ, sáng-suốt, và thông hiểu mọi lẽ. Pháp là chánh, tức là điều chánh-đáng, trái với tà ngụy. Tăng là tịnh, tức là trong-sạch, thanh-tịnh, không bợn-nhơ. Đây là nói về nguyên-tắc phải theo. Tuy-nhiên, còn tùy mỗi chùa, mỗi nơi, và thói quen, người ta lễ Phật có khi 4 hay 5 lạy.
Trong trường-hợp cúng Phật, khi ta mặc đồ Âu-phục, nếu cảm thấy khó-khăn trong khi lạy, ta đứng nghiêm và vái ba vái trước bàn thờ Phật.
[bookmark: _Toc57226318][bookmark: _Toc23834][bookmark: _Toc57236906][bookmark: _Toc2279821][bookmark: _Toc61045129][bookmark: _Toc57236335]c) Ý nghĩa của 4 lạy và 4 vái
Bốn lạy để cúng người quá-cố như ông bà, cha mẹ, và thánh-thần. Bốn lạy tượng-trưng cho tứ-thân phụ-mẫu, bốn phương (đông: thuộc dương, tây: thuộc âm, nam: thuộc dương, và bắc: thuộc âm), và tứ-tượng (Thái Dương,Thiếu Dương, Thái Âm, Thiếu Âm). Nói chung, bốn lạy bao-gồm cả cõi âm lẫn cõi dương mà hồn ở trên trời và phách hay vía ở dưới đất nương vào đó để làm chỗ trú-ngụ.
Bốn vái dùng để cúng người quá-cố như ông bà, cha mẹ, và thánh thần, khi không thể áp-dụng thế lạy.
[bookmark: _Toc57226319][bookmark: _Toc61045130][bookmark: _Toc57236907][bookmark: _Toc1935][bookmark: _Toc57236336][bookmark: _Toc2279822]d) Ý nghĩa của 5 lạy và 5 vái
Ngày xưa người ta lạy vua 5 lạy. Năm lạy tượng-trưng cho ngũ-hành (kim,mộc, thuỷ, hỏa, và thổ), vua tượng-trưng cho trung-cung tức là hành-thổ màu vàng đứng ở giữa. Còn có ý-kiến cho rằng 5 lạy tượng-trưng cho bốn phương (đông, tây, nam, bắc) và trung-ương, nơi nhà vua ngự. Ngày nay, trong lễ giỗ Tổ Hùng-Vương, quí-vị trong ban tế lễ thường lạy 5 lạy vì Tổ Hùng-Vương là vị vua khai-sáng giống nòi Việt.
Năm vái dùng để cúng Tổ khi không thể áp-dụng thế lạy vì quá đông người và không có đủ thì-giờ để mỗi người lạy 5 lạy.
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